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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở: 

- Chủ cơ sở: Công ty TNHH Muto Việt Nam. 

- Địa chỉ văn phòng: số 2, đường 9A, KCN Biên Hòa II, phường Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông MATSUO YUJI.          

Chức vụ: Tổng Giám Đốc. 

- Điện thoại: 02513.836515.   Fax: 02513.836410. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600253061 đăng ký lần đầu 

ngày 17/6/1995, đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 22/9/2025 do Phòng Đăng ký 

Kinh doanh – Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 6540818034, chứng nhận lần đầu 

ngày 17/6/1995, chứng nhận thay đổi lần thứ mười ngày 06/3/2019 của Công ty 

TNHH Muto Việt Nam. 

2. Tên cơ sở:  

- Tên cơ sở: Nhà máy sản xuất các loại khuôn chính xác và các loại khuôn 

dập cho các chi tiết điện tử chính xác bằng kim loại với quy mô 900 cái/năm 

(tương đương 160 tấn sản phẩm/năm); sản xuất các chi tiết nhựa với quy mô 

100.000.000 sản phẩm/năm (tương đương 1.000 tấn sản phẩm/năm); sản xuất 

các chi tiết điện tử chính xác bằng kim loại, quy mô 2.000.000 cái/năm (tương 

đương 300 tấn sản phẩm/năm); sản xuất các loại giá đỡ bằng nhựa và kim loại 

với quy mô 900 cái/năm (tương đương 10 tấn sản phẩm/năm). 

- Địa điểm cơ sở: số 2, đường 9A, KCN Biên Hòa II, phường Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai. 

- Giấy phép xây dựng số 196/GPXD-KCNĐN ngày 25/9/2019 của Ban 

Quản lý các KCN Đồng Nai cấp cho Công ty TNHH Muto Việt Nam. 

Các thủ tục pháp lý về môi trường của Nhà máy hiện hữu của Công ty như 

sau: 

- Quyết định số 98/QĐ-KCNĐN ngày 23/4/2019 của Ban Quản lý các 

KCN Đồng Nai phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nâng 

công suất nhà máy sản xuất các loại khuôn chính xác và các loại khuôn dập cho 

các chi tiết điện tử chính xác bằng kim loại từ 70 cái/năm lên 900 cái/năm 

(tương đương từ 8,75 tấn sản phẩm/năm lên 160 tấn sản phẩm/năm); sản xuất 

các chi tiết nhựa từ 9.000.000 sản phẩm/năm lên 100.000.000 sản phẩm/năm 
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(tương đương từ 90 tấn sản phẩm/năm lên 1.000 tấn sản phẩm/năm); bổ sung 

dây chuyền sản xuất các chi tiết điện tử chính xác bằng kim loại, quy mô 

2.000.000 cái/năm (tương đương 300 tấn sản phẩm/năm); bổ sung dây chuyền 

sản xuất các loại giá đỡ bằng nhựa và kim loại với quy mô 900 cái/năm (tương 

đương 10 tấn sản phẩm/năm)” của Công ty TNHH Muto Việt Nam tại KCN 

Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (nay là KCN Biên Hòa II, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai). 

- Văn bản số 9903/STNMT-CCBVMT ngày 31/12/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các 

công trình xử lý chất thải của Công ty TNHH Muto Việt Nam. 

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 03/XN-

KCNĐN ngày 17/01/2022 của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai xác nhận cho 

dự án “Nâng công suất nhà máy sản xuất các loại khuôn chính xác và các loại 

khuôn dập cho các chi tiết điện tử chính xác bằng kim loại từ 70 cái/năm lên 900 

cái/năm (tương đương từ 8,75 tấn sản phẩm/năm lên 160 tấn sản phẩm/năm); 

sản xuất các chi tiết nhựa từ 9.000.000 sản phẩm/năm lên 100.000.000 sản 

phẩm/năm (tương đương từ 90 tấn sản phẩm/năm lên 1.000 tấn sản phẩm/năm); 

bổ sung dây chuyền sản xuất các chi tiết điện tử chính xác bằng kim loại, quy 

mô 2.000.000 cái/năm (tương đương 300 tấn sản phẩm/năm); bổ sung dây 

chuyền sản xuất các loại giá đỡ bằng nhựa và kim loại với quy mô 900 cái/năm 

(tương đương 10 tấn sản phẩm/năm)” tại của Công ty TNHH Muto Việt Nam tại 

KCN Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (nay là KCN Biên Hòa 

II, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai). 

- Theo quy định tại điểm điểm d khoản 2 Điều 42 của Luật Bảo vệ môi 

trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2022 (Giấy phép môi trường thành phần được tiếp tục sử dụng như giấy 

phép môi trường đến hết thời hạn của giấy phép môi trường thành phần hoặc 

được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi 

hành trong trường hợp giấy phép môi trường thành phần không xác định thời 

hạn” nên Công ty tiến hành lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường theo quy 

định. 

- Quy mô của cơ sở theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công: Dự 

án nhóm B (tổng vốn đầu tư: 398.040.000.000 đồng – Ba trăm chín mươi tám tỷ, 

không trăm bốn mươi triệu đồng).  
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- Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 

này: Không thuộc đối tượng có yếu tố nhạy cảm. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh: Sản xuất các loại khuôn chính xác và các 

loại khuôn dập cho các chi tiết điện tử chính xác bằng kim loại; các chi tiết 

nhựa; các chi tiết điện tử chính xác bằng kim loại; các loại giá đỡ bằng nhựa và 

kim loại. 

- Phân nhóm dự án đầu tư theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường: Nhóm 

III. 

- Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở được lập theo mẫu 

số 22d của Thông tư số 09/2026/TT-BTNMT ngày 29/01/2026. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 

Nhà máy sản xuất các loại khuôn chính xác và các loại khuôn dập cho các 

chi tiết điện tử chính xác bằng kim loại với quy mô 900 cái/năm (tương đương 

160 tấn sản phẩm/năm); sản xuất các chi tiết nhựa với quy mô 100.000.000 sản 

phẩm/năm (tương đương 1.000 tấn sản phẩm/năm); sản xuất các chi tiết điện tử 

chính xác bằng kim loại, quy mô 2.000.000 cái/năm (tương đương 300 tấn sản 

phẩm/năm); sản xuất các loại giá đỡ bằng nhựa và kim loại với quy mô 900 

cái/năm (tương đương 10 tấn sản phẩm/năm). 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 

3.2.1. Quy trình sản xuất khuôn:  

Quá trình tổng quát sản xuất khuôn được trình bày như sau: 
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Hình 1.1. Quy trình tổng quát sản xuất khuôn 

Thuyết minh quy trình 

Thông thường, việc sản xuất khuôn được thực hiện theo các bước sau: 

Công ty nhận các chi tiết tiêu chuẩn, thép đúc, lên các kế hoạch và lập sơ 

đồ sản xuất. 

Tạo mẫu và kiểm tra. 

Thiết kế và tạo dữ liệu gia công CAD/CAM. 

Gia công các bề mặt, chi tiết có hình dáng đơn giản bằng các phương 

pháp gia công tạo hình 2D. 

Nguyên liệu thép đã được cắt 

theo kích thước 

Gia công các bề mặt, chi tiết 

có hình dáng đơn giản 

Lắp ráp tấm khuôn thành 

khối 

Gia công các bề mặt phức tạp 

Đánh bóng chi tiết khuôn 

Lắp ráp các chi tiết rời 

Kiểm tra, đóng gói 

Ồn, chất thải rắn, dầu 

thải 

Ồn, CTR, bụi, dầu thải, 

nước thải 

Chất thải rắn, bụi 

Phục vụ sản xuất tại công ty Xuất cho khách hàng 

Chất thải rắn, bụi, ồn 

Dầu 

Nước, dầu 

Bột đánh bóng 

Cát si bồ 
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Lắp ráp tấm khuôn lại với nhau thành khối. 

Gia công các bề mặt phức tạp bằng các phương pháp gia công tạo hình 

3D. 

Đánh bóng các chi tiết của khuôn. 

Lắp ráp các chi tiết rời của khuôn. 

Kiểm tra và thử nghiệm khuôn. 

Hoàn tất khuôn, kiểm tra, một phần sản phẩm được chuyển về xưởng để 

phục vụ sản xuất tại công ty, một phần xuất cho khách hàng. 

Quá trình gia công các bề mặt, chi tiết của khuôn được thể hiện ở quy 

trình bên dưới. 

* Gia công các bề mặt, chi tiết có hình dáng đơn giản 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Muto Việt Nam                                            6 

 

Hình 1.2. Quy trình gia công các bề mặt, chi tiết có hình dáng đơn giản 

Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu thép được công ty nhập về làm vỏ khuôn đã được cắt theo 

kích thước cơ bản của khuôn. 

Các tấm thép này sẽ được lần lượt đưa qua máy CNC thô, CNC tinh để 

gia công theo bản vẽ thiết kế. 

Sau đó, các tấm thép được khoan ren (rentaro) và gia công chi tiết các lỗ 

rỗng, phay mặt nghiêng, phay rãnh, phay mặt định hình bằng máy phay chuyên 

dụng theo bản vẽ thiết kế. 

Sau khi gia công, các chi tiết được đưa qua máy mài nước để làm nhẵn bề 

mặt. Quá trình mài, công ty sử dụng máy mài có đá mài và nước được bổ sung 

vào đá mài để giảm thiểu lượng bụi phát sinh. 

Các chi tiết vỏ khuôn sau khi được gia công được lắp ráp thành vỏ khuôn. 

Nguyên liệu thép đã được cắt 

theo kích thước 

CNC thô 

Tự động và bán tự động 

CNC tinh  

Máy trung tâm CNC 

Khoan ren 

Phay cơ 

Mài bề mặt 

Lắp ráp 

Ồn, chất thải rắn, 

dầu thải 

Ồn, chất thải rắn 

Chất thải rắn 

CTR, nước thải, 

bụi, dầu thải 

Ồn, chất thải rắn, 

dầu thải 

Nước, dầu 

Dầu 

Dầu 
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* Gia công các bề mặt phức tạp 

 

Hình 1.3. Quy trình gia công các bề mặt phức tạp 

Đối với các chi tiết của khuôn có bề mặt phức tạp, không thể gia công 

bằng các phương pháp thông thường mà đòi hỏi phải thực hiện gia công bằng 

phương pháp gia công tạo hình chuyên dụng, đòi hỏi công nghệ gia công 

khuôn hiện đại. 

Các nguyên liệu thép đã được cắt theo kích thước của bản vẽ thiết kế để 

làm các chi tiết của khuôn. Các chi tiết của khuôn không gia công được bằng 

các phương pháp thông thường (CNC, phay, khoan ren) sẽ được đưa qua máy 

CNC tinh để gia công. 

Công ty thực hiện thực hiện CNC tinh tại máy cắt dây CNC. Dây sử dụng 

để cắt suốt chi tiết là dây đồng chuyên dụng có đường kính từ 0,1 – 0,3 mm 

trong môi trường nước cách điện. 

Các chi tiết được đưa vào máy cắt dây CNC, dây đồng được cuốn liên tục 

và chạy theo một biên dạng cho trước, gia công được bề mặt 2D và 3D phức 

tạp. Dây cắt hoạt động được điều khiển theo một đường bao nằm trong hệ trục 

tọa độ XY. Thông thường bàn máy được điều khiển CNC để tạo ra chuyển 

Nguyên liệu thép đã được cắt 

theo kích thước 

CNC tinh (cắt dây CNC) 

Mài bề mặt 

Gia công bằng tia lửa điện 

(EDM) 

Đánh bóng thô 

Kiểm tra, Lắp ráp 

Ồn, CTR, bụi, nước 

thải, dầu thải 

CTR, chất điện môi 

thải, dầu thải 

Chất thải rắn, bụi 

Dây đồng, 

nước, cát lọc 

Nước thải, 

chất thải rắn 

Nước, dầu 

Chất điện môi, 

dầu 

Đá đánh bóng 
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động theo các phương X và Y. Sự chuyển động của dây cắt được điều khiển 

này tạo thành một đường liên tục với độ chính xác cao. 

Sau khi gia công, các chi tiết được đưa qua máy mài nước để làm nhẵn bề 

mặt. Quá trình mài, công ty sử dụng máy mài có đá mài và nước được bổ sung 

vào đá mài để giảm thiểu lượng bụi phát sinh. 

Đối với các chi tiết khó gia công, yêu cầu độ chính xác cao mà máy CNC 

cắt dây không thực hiện được, sẽ được gia công bằng tia lửa điện (EDM – 

Electric discharge Machinning). 

Tóm tắt về gia công tia lửa điện 

Máy EDM hay hệ thống gia công tia lửa điện (Electrical Discharge 

Machining - EDM) gồm có hai bộ phận chính là  máy công cụ và nguồn cung 

cấp điện. Máy công cụ gắn điện cực định hình (đóng vai trò là dao) và điện cực 

tiến tới bề mặt chi tiết gia công sinh ra một lỗ chép hình hình dạng của dụng 

cụ. Nguồn năng lượng cung cấp sản sinh ra một tần số cao, tạo ra một loạt tia 

lửa điện giữa điện cực và bề mặt chi tiết và bóc đi một lớp kim loại bởi sự ăn 

mòn của nhiệt độ và sự hóa hơi. 

Trong quá trình gia công, dụng cụ và chi tiết là hai điện cực, trong đó 

dụng cụ là catốt (âm), chi tiết là anốt (dương) của một nguồn điện một chiều có 

tần số 50 – 500kHz, điện áp 50 – 300V và cường độ dòng điện 0,1 – 500A. Hai 

điện cực này được đặt trong dung dịch cách điện được gọi là chất điện môi. 

Khi cho hai điện cực tiến lại gần nhau thì giữa chúng có điện trường. Khi điện 

áp tăng lên thì từ bề mặt cực âm có các điện tử phóng ra, tiếp tục tăng điện áp 

thì chất điện môi giữa hai điện cực bị ion hóa làm cho chúng trở nên dẫn điện, 

làm xuất hiện tia lửa điện giữa hai điện cực. Nhiệt độ ở vùng có tia lửa điện lên 

rất cao, có thể đạt đến 12.0000C, làm nóng chảy, đốt cháy phần kim loại trên 

cực dương. Trong quá trình phóng điện, xuất hiện sự ion hóa cực mạnh và tạo 

nên áp lực va đập rất lớn, đẩy phoi ra khỏi vùng gia công. Toàn bộ quá trình 

trên xảy ra trong thời gian rất ngắn từ 10-4 đến 10-7s. Sau đó mạch trở lại 

trạng thái ban đầu và khi điện áp của tụ được nâng lên đến mức đủ để phóng 

điện thì quá trình trên lại diễn ra ở điểm có khoảng cách gần nhất. 

 Phôi của quá trình gia công là các giọt kim loại bị tách ra khỏi các điện 

cực và đông đặc lại thành những hạt nhỏ hình cầu. Khi các hạt này bị đẩy ra 

khỏi vùng gia công, khe hở giữa hai điện cực lớn lên, sự phóng điện không còn 

nữa. Để đảm bảo quá trình gia công liên tục, người ta điều khiển điện cực dụng 
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cụ đi xuống sao cho khe hở giữa hai điện cực là không đổi và ứng với điện áp 

nạp vào tụ C. 

Các chi tiết sau khi được gia công, sẽ được đưa qua công đoạn đánh bóng 

thô. Một số chi tiết nhỏ, sẽ được công nhân đánh bóng bằng tay, một số chi tiết 

được đưa qua máy phun cát để đánh bóng. 

Công ty sử dụng tủ phun cát áp lực cao. Tủ phun cát áp lực cao là dạng tủ 

kín, cát được sử dụng tuần hoàn. Công nhân thao tác trên tủ phun cát bằng cách 

công nhân đeo găng tay phun cát, các chi tiết được làm sạch bề mặt khi khí 

được cấp và cửa an toàn buồng phun được đóng lại. Công nhân nhấn cò đạp 

chân. Van điện từ mở cấp khí cho đầu súng phun tạo sự chênh áp ở đầu ống 

dẫn cát. Cát được hút lên đầu súng kết hợp với khí nén tạo thành dòng cát bắn 

ra khỏi đầu súng với áp lực cao bắn lên bề mặt chi tiết cần phun. 

Cát sau khi bắn ra khỏi buồng phun dưới tác dụng của lực hút của motor 

quạt hút được đi qua sàng lọc cát gom tại đáy phễu khoang phun cát và hút lên 

cyclon. Cát được hút vào cyclon dưới dạng dòng xoáy. 

Cát được sử dụng tuần hoàn, định kỳ thay cát mới 1 tuần/lần. 

Bề mặt chi tiết được làm nhám sau quá trình phun cát được công nhân sử 

dụng súng phun bên trong tủ phun cát để loại bỏ bụi bám trên bề mặt chi tiết. 

Các chi tiết khuôn sau khi được gia công, kiểm tra kích thước được lắp 

ráp thành khuôn hoàn thiện và đóng gói giao khách hàng. 
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3.2.2. Quy trình sản xuất chi tiết nhựa 

 

Hình 1.4. Quy trình sản xuất chi tiết nhựa 

Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu đầu vào gồm các loại hạt nhựa: ABS, POM, PBT, PC,… là 

nhựa nguyên sinh được nhập khẩu về và mua trong nước, lưu trữ trong kho 

chứa nguyên liệu. 

Nguyên vật liệu (hạt nhựa) 

Sấy 

Gia nhiệt 

Ép khuôn 

Sấy khô 

Cắt geto 

Hơi nhựa, nhiệt thừa 

 

Hơi nhựa, nhiệt thừa 

Nhiệt 60 – 1500C Hơi nhựa 

Nhiệt 150 – 4200C 

Nhiệt 400C – 1700C 

 

Kiểm tra 

Sơn, in 

Kiểm tra, đóng gói 

Sơn, mực in Hơi dung môi 

Chất thải rắn 

Hơi nhựa, nhiệt thừa, 

ồn 

 

Đóng gói 

Xuất khách hàng 

Xuất khách hàng 
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Trong quá trình phân phối, vận chuyển và lưu kho, hạt nhựa hút ẩm từ 

không khí tùy theo đặc tính môi trường mà độ ẩm này cao hoặc thấp. Do vậy, 

các hạt nhựa trước khi nóng chảy, nhựa phải được sấy để không làm thay đổi 

tính chất vật lý của nhựa, sản phẩm ép không bị lỗi bọt khí, rỗ khí làm ảnh 

hưởng đến ngoại quan sản phẩm. 

Đầu tiên, các hạt nhựa được cho vào bồn sấy kín để bắt đầu dây chuyền 

sản xuất. Tại đây, nhựa được sấy khô bằng điện ở nhiệt độ từ 60 – 1500C tùy 

theo từng loại nhựa để làm khô nguyên liệu. 

Nguyên liệu sau khi được sấy, được chuyển qua phễu nạp nguyên liệu để 

bắt đầu quá trình sản xuất chi tiết nhựa. Hệ thống cấp nhiệt (sử dụng điện) cho 

máy ép ở nhiệt độ khoảng 150 - 4200C tùy theo từng loại nhựa để làm nóng 

chảy và trộn đều nguyên liệu nhựa ở dạng dẻo dễ nén ép và tạo hình cho sản 

phẩm. 

Nhiệt độ gia nhiệt của các loại nhựa nguyên sinh như sau: 

Loại nhựa Thành phần 
Nhiệt độ gia nhiệt 

(0C) 

Nhựa ABS, 

AES 

Acrylonitrile-Butadiene-Styrene 

polymer 
150~280 

Nhựa LCP Liquid crystal polymer 280~370 

Nhựa MMA 
Methyl methacrylate - methyl acrylate 

copolymer  
210~260 

Nhựa P+A Poly (acrylonitrile-butadiene-styrene) 210~290 

Nhựa PBT Polybutyleneterephthalate 235~270 

Nhựa POM Polyoxymethylene 170~295 

Nhựa PA Polyamide-66  250~295 

Nhựa PP Polypropylene  200~300 

Nhựa PC Polycarbonate based on biphenol A 230~320 

Nhựa PEI Polyetherimide 350~420 

Nhựa TPE Polyurethane 160~200 

Nhựa TPE Polyester elastomer  190~245 

Nguyên liệu nhựa nóng chảy được phun tự động vào khuôn để tạo hình 

sản phẩm. Sau khi hoàn thành tạo hình, sản phẩm được làm nguội trong khuôn 

để giúp cho quá trình tách sản phẩm khỏi khuôn dễ dàng.  
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Sản phẩm sau khi hoàn thành tạo hình thành các sản phẩm theo mong 

muốn, robot tự động lấy sản phẩm đưa ra băng chuyền. Công nhân kiểm tra và 

xếp sản phẩm vào từng khay, đóng gói để giao cho bộ phận sau trong công ty 

hoặc khách hàng.  

Tùy vào đơn đặt hàng của khách hàng mà có sản phẩm sẽ đi qua công 

đoạn sơn, in hoặc sẽ được giao trực tiếp cho khách hàng mà không qua sơn, in. 

Quy trình sơn, in sản phẩm chi tiết cơ khí chính xác nhựa được thể hiện ở 

quy trình bên dưới. 

* Quy trình sơn, in các chi tiết nhựa 
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Hình 1.5. Quy trình công nghệ sơn, in chi tiết chính xác bằng nhựa 

Thuyết minh quy trình 

Các chi tiết nhựa sau khi được kiểm tra sẽ được đưa qua công đoạn gắn 

sản phẩm vào giá đỡ (jig). 

Gắn sản phẩm vào jig  

Xịt bụi 

Sơn robot 

Sấy 

Kiểm tra 

In tampon 

Hơi dung môi 

 

Khí sạch Bụi  

Sơn dung môi 

Gia nhiệt bằng 

điện khoảng 800C  

 

Sấy 

Kiểm tra, đóng gói 

Hơi dung môi 

Nhiệt thừa  

 

Mực in gốc dầu 

Gia nhiệt bằng 

điện khoảng 800C, 

t = 30 min 

 

Nhiệt thừa  

 

Chi tiết nhựa  

Sản xuất trong Công ty Khách hàng 
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Trước khi đưa vào phòng sơn, các chi tiết được đưa qua phòng sạch để 

loại bỏ bụi để đảm bảo chất lượng sản phẩm sau khi sơn không bị rỗ, bề mặt 

lớp sơn được nhẵn mịn. 

Đối với công nhân thao tác trong quá trình sơn trước khi vào phòng sơn 

phải qua phòng sạch (air shower) để loại bỏ bụi trên người, nhằm đảm bảo chất 

lượng sản phẩm được tốt nhất. 

Các chi tiết nhựa được gắn lên giá treo bằng kim loại hoặc nhựa để chuẩn 

bị đưa vào phòng sơn. 

Tại phòng sơn, có 2 robot phun sơn tự động theo chiều ngang và xoay.  

Tùy vào từng loại chi tiết sẽ được đưa qua robot phun sơn tự động theo chiều 

ngang hoặc xoay để phun sơn lên toàn bộ chi tiết, tạo bề mặt sơn đồng đều, 

chính xác. 

Công ty sử dụng sơn dung môi (dạng lỏng) để sơn các chi tiết. Quá trình 

này được thực hiện tự động trong phòng kín. 

Các chi tiết sau khi được phun sơn, đưa qua hệ thống sấy được gia nhiệt 

bằng điện để lớp sơn khô và bám chặt trên bề mặt chi tiết. Hệ thống sấy là 

băng chuyền dạng kín, có các ống thu gom hơi, nhiệt thừa từ quá trình sấy đưa 

về hệ thống xử lý trước khi thải môi trường. 

Chi tiết sau sơn được công nhân kiểm tra chất lượng, nếu công đoạn sơn 

đạt chất lượng sẽ được chuyển qua công đoạn in. 

Do yêu cầu về chất lượng của sản phẩm, đòi hỏi kỹ thuật in chính xác một 

số ký hiệu, nhãn lên chi tiết, công ty sử dụng công nghệ in tampon (còn gọi là 

Pad printing). 

In Tampon (còn gọi là Pad printing) là phương pháp in hình ảnh gián tiếp 

mà có thể chuyển một hình ảnh hai chiều sang một đối tượng ba chiều. Hình 

ảnh được khắc sâu vào một tấm phẳng được gọi là bản in hoặc khuôn in, sau đó 

cho mực vào. Một miếng đệm bằng silicon mịn gọi là đầu in (Pad in) được sử 

dụng để tiếp xúc với mực từ khuôn in, sau đó chuyển lên sản phẩm được in. 

Vật liệu silicone được sử dụng bởi vì thấm mực và nhả mực tốt. 

Khay chứa mực in là loại khay nhựa nằm bên dưới của bộ dao gạt mực in. 

Bộ dao gạt mực di chuyển về phía sau để hiển thị biểu tượng cần in. Công ty in 

sử dụng mực gốc dầu, pha với dung môi và chất làm đông tạo thành hỗn hợp 

mực in và được sử dụng in lên sản phẩm theo yêu cầu. Các đầu in đi xuống và 
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ép lên hình ảnh khắc trên khuôn in bằng cách nén vào khuôn in và tiếp xúc với 

mực bên trong ô khắc. Khi đầu in được nén, nó đẩy không khí ra ngoài, gây ra 

hiện tượng mực in thoát ra từ khu vực khắc. Khi đầu in đi lên, hầu hết màng 

mực dính bên trong vùng khắc được mang lên và một lượng nhỏ vẫn còn bên 

trong vùng khắc. Các đầu in đưa xuống ép lên bề mặt sản phẩm cần in và mực 

từ đầu in được chuyển giao từng phần. Khi đầu in đang được nén, bề mặt của 

đầu in lăn ra ngoài. Bằng cách chuyển động này, màng mực được chuyển sang 

vật liệu in. Các đầu in đi lên một lần nữa, trở lại vị trí ban đầu và sẵn sàng cho 

chu trình in tiếp theo. 

- Khuôn in công ty sử dụng là loại thép không gỉ, in tối đa 50.000 lần in. 

Trong quá trình in, công ty rửa khuôn in với tần suất 2~3 ngày/lần, chất thải 

phát sinh trong quá trình rửa khuôn in (giẻ, vải lau dính hóa chất,…), công ty 

giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý dưới dạng CTNH. 

Sản phẩm sau khi in được đưa qua lò sấy (được gia nhiệt bằng điện ở 

nhiệt độ khoảng 800C, trong thời gian 30 phút) để sấy khô lớp mực in. 

Sản phẩm được sơn, in hoàn thiện đưa qua bộ phận kiểm tra, đóng gói và 

giao cho bộ phận sản xuất trong Công ty hoặc xuất cho khách hàng. 

3.2.3. Quy trình sản xuất chi tiết chính xác bằng kim loại 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Muto Việt Nam                                            16 

 

Hình 1.6. Quy trình sản xuất chi tiết chính xác bằng kim loại 

Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu để sản xuất chi tiết điện tử chính xác bằng kim loại là thép, 

nhôm, đồng, inox được nhập khẩu từ nước ngoài hoặc mua trong nước. 

Để đưa nguyên vật liệu lên máy dập, nguyên vật liệu cần được xả cuộn và 

nắn thẳng bằng thiết bị chuyên dụng. 

Sau khi được nắn thẳng, nguyên vật liệu được cấp liệu lên khuôn. Tại đây 

máy sẽ tiến hành dập sản xuất hàng loạt trong cùng một máy dập để tạo ra một 

chi tiết hoàn thiện. Trong quá trình dập, có sử dụng dầu cho vào khuôn để tăng 

Nguyên vật liệu 

Xả cuộn 

Nắn thẳng 

Cấp liệu lên khuôn 

Dập sản xuất hàng loạt 

Rửa bằng sóng siêu âm 

Kiểm tra, đóng gói 

Dầu rửa thải, nước 

thải 
Dầu rửa, nước 

Dầu Phôi dính dầu 

Sản xuất trong Công ty Khách hàng 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Muto Việt Nam                                            17 

tuổi thọ của khuôn (giảm ma sát, chống mài mòn, giảm nhiệt cho khuôn,...), 

tạo sản phẩm ổn định chất lượng. 

Các sản phẩm sau khi dập, được đưa vào khay để đưa vào máy rửa để loại 

bỏ dầu bám trên các chi tiết từ quá trình dập. Sau khi rửa, các chi tiết được 

kiểm tra, và đóng gói để giao cho bộ phận sản xuất của Công ty hoặc xuất cho 

khách hàng. 

3.2.4. Quy trình sản xuất các loại giá nhựa và kim loại 

Để phục vụ cho quá trình sơn chi tiết nhựa, công ty sẽ sản xuất các loại 

giá nhựa và kim loại để gắn các chi tiết nhựa phục vụ quá trình sơn.  

Quy trình sản xuất các loại giá nhựa và kim loại như sau: 
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Hình 1.7. Quy trình sản xuất giá đỡ bằng nhựa và kim loại 

Nguyên liệu đầu vào gồm thép và tấm nhựa được mua từ trong và ngoài 

nước. 

Nguyên liệu được đưa qua các công đoạn cắt, phay, tiện, CNC, mài để gia 

công theo bản vẽ. 

Các chi tiết sau khi được gia công, kiểm tra kích thước được lắp ráp hoàn 

thiện sẽ được kiểm tra, đóng gói và chuyển đến xưởng sản xuất trong công ty 

hoặc xuất cho khách hàng. 

Sản phẩm đầu ra là của giá đỡ bao gồm: 

Nguyên vật liệu  

(kim loại và tấm nhựa) 

 

Cắt 

Phay, tiện  

CNC 

Mài bề mặt (kim loại) 

Lắp ráp 

Ồn, chất thải rắn 

Chất thải rắn, dầu 

thải 

Chất thải rắn, nước 

thải, bụi 

Ồn, chất thải rắn, 

dầu thải 

Nước 

Kiểm tra, đóng gói 

Sản xuất trong Công ty Khách hàng 

Dầu 

Dầu 
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- Giá đỡ bằng nhựa; Giá đỡ bằng kim loại; Giá đỡ bằng nhựa và kim loại 

(dạng phức hợp). 

Các giá đỡ bằng nhựa và kim loại được sử dụng để cố định sản phẩm, làm 

giá đỡ trong công đoạn sơn, in; dập gate. 

Một số máy móc, thiết bị sản xuất hiện nay như sau: 

 
 

Máy phóng tia lửa điện Máy trung tâm 

  

Máy NC Máy mài 

  

Máy cắt dây Xưởng sản xuất khuôn 
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Xưởng sản xuất khuôn Xưởng ép – Máy ép (sản xuất chi tiết nhựa) 

  

Xưởng in – máy in Máy ép 

 

 

Khu vực chích mực  Xưởng lắp ráp 
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Phòng pha sơn Khu vực lưu trữ sơn, mực in tại xưởng sơn - in 

 

Hình ảnh máy móc thiết bị 

Hình 1.8. Hình ảnh các máy móc, thiết bị trong sản xuất 

3.3. Sản phẩm của cơ sở: 

Sản phẩm của cơ sở theo ĐTM đã được duyệt và sản phẩm hiện nay như 

sau: 

Stt Tên sản phẩm Đơn vị 

Công suất 

Theo ĐTM đã được 

cấp 
Hiện hữu 

1 Chi tiết nhựa 
Sản phẩm/năm 100.000.000 10.142.167 

Tấn/năm 1.000 101,4 

2 
Chi tiết điện tử chính xác 

bằng kim loại 

Sản phẩm/năm 2.000.000 647.350 

Tấn/năm 300 97,1 
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3 
Giá đỡ bằng nhựa, kim 

loại 

Sản phẩm/năm 900 347 

Tấn/năm 10 3,9 

4 Khuôn chính xác 
Sản phẩm/năm 900 290 

Tấn/năm 160 51,6 

Hình ảnh sản phẩm của cơ sở như sau: 

 

Sản phẩm chi tiết nhựa 

 

Hình ảnh sản phẩm các bộ phận của khuôn 

 

Hình ảnh chi tiết kim loại 
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Hình ảnh giá đỡ bằng nhựa và kim loại 

Hình 1.9. Hình ảnh sản phẩm của cơ sở 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của cơ sở: 

4.1. Nguyên liệu, hóa chất sử dụng của cơ sở: 

Nhu cầu nguyên liệu đầu vào của cơ sở được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.1. Khối lượng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng  

Stt Nguyên nhiên vật liệu Đơn vị tính/năm Khối lượng sử dụng 

 A Nguyên liệu sản xuất khuôn  

1 Thép Tấn 13,3 

2 Đồng Tấn 3,99 

B Nguyên liệu sản xuất chi tiết bằng nhựa 

4 Hạt nhựa các loại Tấn  31,64 

C  Nguyên liệu sản xuất chi tiết cơ khí chính xác bằng kim loại 

5 Thép, nhôm, đồng, inox  Tấn 25,30 

D Nguyên liệu sản xuất giá đỡ bằng nhựa và kim loại  

6 Nhựa tấm ABS, POM  Tấn 89,83 

7 Thép không gỉ, nhôm, sắt  Tấn 379,34 

(Nguồn: Công ty TNHH Muto Việt Nam) 

Ghi chú: 

Nhựa công ty sử dụng là nhựa nguyên sinh được nhập khẩu từ Nhật và mua 

trong nước, bao gồm các loại nhựa: 

- Nhựa ABS: thành phần gồm polycarbonate (C16H14O3)n, styrene 

copolymer, sợi thủy tinh. 
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- Nhựa PBT: thành phần chủ yếu là polybutyleneterephthalate (PBT). 

 

 

- Nhựa PC: thành phần chủ yếu là polycarbonate based on bisphenol A. 

Công thức [-O-C6H4-C(CH3)2-C6H4-0-CO-]n- 

Bảng 1.2. Danh mục hóa chất sử dụng của cơ sở 

Stt 
Nguyên vật liệu, nhiên liệu và hóa 

chất 
Đơn vị 

Khối 

lượng/năm 
Nguồn gốc 

1  Sơn các loại 

Tấn 

 

9,39 Nhật, Việt Nam 

2  Mực in các loại 0,0071 Nhật, Việt Nam 

3  Chất làm đông các loại 1,80 Nhật, Việt Nam 

4  Dung môi các loại 8,96 Nhật, Việt Nam 

5  
Chất tẩy rửa các loại (Aceton, cồn, 

IPA,…) 
3,82 Nhật, Việt Nam 

6  
Dầu các loại (DO, bôi trơn, gia 

nhiệt,…) 
5,55 Việt Nam 

7  
Hóa chất sử dụng cho khuôn (chất 

tách khuôn, chống sét, tẩy rửa,…) 
0,03 Nhật, Việt Nam 

8  Mỡ bò các loại 0,05 Nhật 

9  
Chất bôi trơn các loại (Harnal, 

threebond,…) 
0,93 Nhật 

10  Cát đánh bóng 0,04 Việt Nam 

11  
Hóa chất xử lý nước thải (NaOH, 

Clorin, PAC) 
0,12 Việt Nam 

(Nguồn: Công ty TNHH Muto Việt Nam) 

Ghi chú: 

Dung môi sử dụng tại công ty:  

- Isophorone là chất lỏng, không màu, có mùi, dễ cháy 

- Sunshine super MH thinner có thành phần chủ yếu là isobutyl acetate, 

diacetone alcohol, là loại chất lỏng trong suốt, có mùi, không hòa tan trong 

nước, điểm bùng cháy: 230C. 

- Thinner: có thành phần chủ yếu là isobutyl acetate, isopentyl acetate, 

methyl isobutyl ketone, là loại chất lỏng, không màu, có mùi, điểm bùng cháy 

260C.  

Sơn sử dụng trong quá trình sản xuất các chi tiết nhựa tại công ty:  
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- Sơn nhân tạo UN.NO.1263, thành phần chủ yếu là acrylic resin, buthyl 

acetate, isobuthyl acetate, toluene, là chất lỏng màu đen, có mùi đặc trưng của 

dung dịch, điểm bùng cháy ở 8,30C. 

Mực in sử dụng trong quá trình sản xuất các chi tiết nhựa tại công ty:  

- LOV (E) YS KK806, thành phần chủ yếu là benzenze, isophorone 

- LOV (E) YS KK807, thành phần chủ yếu là benzenze, isophorone 

- VIC (Z) KJ092, thành phần chủ yếu là cyclohexanone, isophorone. 

4.2. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

a) Nhu cầu và nguồn cung cấp điện 

* Nguồn cung cấp điện phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất do đơn vị 

hạ tầng KCN Biên Hòa II cung cấp. Nhu cầu điện tiêu thụ của nhà máy hiện nay 

là 254.231 kWh/tháng (theo hóa đơn sử dụng điện tháng 12/2025, 01/2026, 

02/2026). 

b) Nhu cầu và nguồn cung cấp nước 

* Nguồn cung cấp nước: 

- Nguồn cung cấp nước cho dự án được lấy từ nguồn nước thủy cục do 

Công ty TNHH MTV Xây Dựng Cấp Nước Đồng Nai cung cấp thông qua đơn 

vị hạ tầng KCN Biên Hòa II. 

* Nhu cầu sử dụng nước 

- Số lao động hiện nay khoảng 317 người. 

- Theo hóa đơn sử dụng nước của 03 tháng gần nhất (tháng 12/2025, 

01/2026, 02/2026) thì lượng nước sử dụng khoảng 765 m3/tháng (tương đương 

khoảng 30 m3/ngày), cụ thể như sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nước 

Stt Hạng mục Đơn vị tính 
Lượng nước 

sử dụng  

Lượng 

nước thải 
Ghi chú 

1 

Nước sử dụng cho sinh hoạt m3/ngày 16 16 
100% lượng 

nước sử dụng 

Nước sử dụng cho hoạt động 

nấu ăn 
m3/ngày 6 4,8 

80% lượng 

nước sử dụng 

2 Nước cấp cho máy mài m3/lần 0,018 0,03 

1 năm xả 1 

lần và chuyển 

giao chất thải 

nguy hại 
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3 
Nước sử dụng cho máy cắt 

dây 
m3/lần 0,1 - 

Tuần hoàn 

không thải bỏ 

4 
Hệ thống xử lý khí thải từ quá 

trình sơn 
m3/lần 0,5 0,5 

1 tuần xả 1 

lần 

5 Nước tưới cây  m3/ngày 6,982 -  

6 Nước PCCC m3/lần 0,4 -  

Tổng cộng  30 21,33  

(Nguồn: Công ty TNHH Muto Việt Nam) 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

5.1. Hiện trạng sử dụng đất trên khu vực cơ sở 

Cơ sở có diện tích 11.826 m2. Công ty đã có Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số AA00005076 ngày 

27/02/2025 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai. 

Các hạng mục công trình hiện nay của Công ty cụ thể như sau: 

Bảng 1.4. Các hạng mục công trình của Nhà máy 

Stt Hạng mục công trình 
Diện tích (m2) 

Tỷ lệ (%) 
Đất XD Sàn XD 

I Công trình chính 5.208 - 44,04 

1 Nhà xưởng III 1.620 - 13,70 

1.1 Tầng 1 – xưởng chế tạo khuôn  - 1.620 - 

1.2 Tầng 2 – Trung tâm thiết kế CAD/CAM - 1.620 - 

1.3 Tầng 3 – xưởng lắp ráp - 1.620 - 

1.4 Tầng 4 – xưởng lắp ráp - 1.620 - 

1.5 Tầng 5 – kho   - 1.620 - 

2 Xưởng sơn 1.620 - 13,70 

3 Xưởng ép  1.968 - 16,64 

II Công trình phụ trợ 1.721 - 14,55 

4 Văn phòng tổng vụ 406 - 3,43 

5 Căn tin + bếp 320 - 2,71 

6 Nhà xe số 1 195 - 1,65 

6.1 Nhà xe số 1 – tầng 1   195 - 

6.2 Nhà xe số 1 – tầng 2   195 - 

7 Nhà xe số 2 394 - 3,33 

7.1 Nhà xe số 2 – tầng 1   394   
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7.2 Nhà xe số 2 – tầng 2   394   

8 Phòng máy phát điện, phòng điện 189 - 1,60 

9 Nhà AHU 90 - 0,76 

10 Nhà bảo vệ 27 - 0,23 

11 Trạm biến áp 20 - 0,17 

12 Bồn dầu, phòng máy nén khí 80 - 0,68 

III Công trình môi trường 90 - 0,76 

14 Khu vực xử lý nước thải 35 - 0,30 

15 Khu lưu giữ chất thải nguy hại 35 - 0,30 

16 Khu lưu giữ chất thải thông thường 20 - 0,17 

IV Sân đường giao thông nội bộ 2.439 - 20,63 

V Cây xanh 2.368 - 20,02 

  Tổng cộng 11.826 - 100,00 

Cơ sở có vị trí tiếp giáp như sau: 

- Phía Đông: Giáp Công ty CP Lilama 45 – 4 (sản xuất kết cấu thép, bồn 

bể, các đường ống); 

- Phía Tây: Giáp đường 1A, tiếp đến là Công ty Kim Trường Phúc (chế tạo 

lò hơi và cung cấp hơi bão hòa); 

- Phía Nam: Giáp Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam (sản xuất 

văn phòng phẩm); 

- Phía Bắc: Giáp đường 9A, tiếp đến là Công ty TNHH Nuplex Resins Việt 

Nam/Công ty TNHH Allnex Resin Việt Nam (sản xuất sản phẩm nhựa Alkyd và 

polyester). 

Vị trí cơ sở trong KCN Biên Hòa II như sau: 
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Hình 1.10. Vị trí cơ sở   

5.2. Máy móc, thiết bị chính phục vụ sản xuất 

Các loại máy móc, trang thiết bị chính phục vụ hoạt động sản xuất của Nhà 

máy được trình bày chi tiết trong bảng sau: 

Bảng 1.5. Máy móc, thiết bị chính phục vụ sản xuất  

Stt 
Tên máy 

móc, thiết bị 
Công suất 

Số 

lượng 
Xuất xứ Năm sản xuất 

I Dây chuyền sản xuất khuôn chính xác 

1  

Máy cắt dây 

(W6, W7, 

W10, W11, 

W8, W9, 

W13, W12) 

20KVA 

13KVA 

13KVA 

18KVA 

2 

2 

3 

1 

Nhật Bản 

Nhật Bản 

Thái Lan 

Thái Lan 

2004,2005 

2016,2020 

2008,2014,2024 

2022 

2  

Máy phóng 

tia lửa điện 

(E7, E9, E10, 

E11, E12) 

18KVA 

10KVA 

8KVA 

1 

3 

1 

Nhật Bản 

Thái Lan 

Thái Lan 

2005 

2013,2017,2017 

2021 

3  
Máy phay 

NC (NC1, 

NC3, NC4) 

1.58KVA 

3.74KVA 

20KVA 

1 

1 

1 

Nhật Bản 

1996 

2000 

1992 

4  

Máy phay 

Trung Tâm 

MC (MC5, 

MC6, MC11, 

MC12, 

MC13, MC3, 

MC16, MC8, 

10KVA 

29KVA 

36KVA 

46KVA 

56KVA 

10KVA 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

Nhật Bản 

Nhật Bản 

Nhật Bản 

Nhật Bản 

Nhật Bản 

Đài Loan 

2006,2010 

2015,2015,2019 

2005 

2022 

2007 

2021 
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Stt 
Tên máy 

móc, thiết bị 
Công suất 

Số 

lượng 
Xuất xứ Năm sản xuất 

MC15, MC1, 

MC10, 

MC14, MC7) 

18KVA 

10KVA 

52KVA 

40KVA 

1 

1 

1 

1 

Đài Loan 

Singapore 

Singapore 

Singapore 

2001 

2013 

2019 

2010 

5  

Máy phay 

thường (F2, 

F10, F12, 

F13, F5, F7, 

F4, F9) 

1.58KVA 

10KVA 

9KVA 

6KVA 

10KVA 

4 

1 

1 

1 

1 

Nhật Bản 

Nhật Bản 

Nhật Bản 

Nhật Bản 

Đài Loan 

1996,2002 

- 

- 

- 

2006 

6  
Máy mài mặt 

phẳng (M2, 

M8, M5, M9, 

M11, M12) 

2.75KVA 

4KVA 

1.08KVA 

2.16KVA 

4.5KVA 

1 

1 

1 

1 

2 

Đài Loan 

Đài Loan 

Nhật Bản 

Nhật Bản 

Nhật Bản 

1995 

- 

1995 

2005 

2016 

7  

Máy mài 

Profile (PF1, 

PF2) 

0.75KW 

 1 Nhật Bản 
1985 

 

8  

Máy mài dao, 

đá (M1, 

MT1, MT2, 

MT3) 

0.75KW 

12KVA 

0.22KVA 

540W 

1 

1 

1 

1 

Nhật Bản 

Nhật Bản 

Nhật Bản 

Nhật Bản 

- 

1995 

- 

- 

9  Máy tiện (T1) 1.58KVA 1 Nhật Bản - 

10  
Máy khoan 

cần (K1, K4) 

3.25KVA 

2.75KVA 

1 

1 

Đài Loan 

Đài Loan 

1996 

2022 

11  
Máy khoan 

bàn (K2) 

1,02KW 
1 

Trung 

Quốc 
- 

12  
Máy cưa lọng 

(CT1) 

1.2KVA 
1 Đài Loan - 

13  
Máy rửa tự 

động (MR1) 

1KW 
1 Nhật Bản - 

14  
Máy hàn 

Argon (H3) 

1KW 
1 Nhật Bản - 

15  
Máy hàn 

Laser (H5) 

3.5KW 
1 Ý 2020 

16  

Máy bắn lỗ 

EDM (ĐL1, 

ĐL2)                                                                                                      

2,8KW 

3.1/3.4KW 

1 

1 

Đài Loan 

Trung 

Quốc 

 

17  
Máy cưa đĩa 

(cắt pin) (C3) 
0.7KW 1 Đài Loan - 
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Stt 
Tên máy 

móc, thiết bị 
Công suất 

Số 

lượng 
Xuất xứ Năm sản xuất 

18  

Máy đo độ 

cứng thép 

(KTĐC1) 

1KW 

1 

Nhật Bản - 

19  
Máy khắc 

laser (KL2) 
50W 1 

Trung 

Quốc 
2023 

20  
Máy khử từ 

(KT1) 
1.5KVA 1 Nhật Bản - 

21  
Máy làm ren 

(TA) 
1.04KW 1 Đài Loan - 

22  

Máy mài mũi 

khoan 

(MLK2, 

MLK3) 

0.54KVA 2 Đài Loan - 

23  
Máy phun cát 

si bồ (SB3) 
0.37KW 1 Thái Lan 2012 

24  
Máy vát mép 

(VM1) 
0,6KW 1 Đài Loan - 

25  

Máy đo toạ 

độ không 

gian ba chiều 

(MDCMM11, 

MDCNC1) 

1KW 

170W 

1 

1 
Nhật Bản 

- 

- 

II Dây chuyền sản xuất chi tiết nhựa 

26  Máy ép loại 

130 tấn 
45kW 1 Nhật Bản 

1996, 2000, 

2018 

27  Máy ép loại 

140 tấn  
46,8kW 1 Nhật Bản 

28  Máy ép loại 

100 tấn  
36KW(2);20.3KW(1);31KW(2) 5 Nhật Bản 

29  
Máy ép loại 

50 tấn  
20,3kW 1 

Trung 

Quốc 

30  

Robot sơn - 

Hệ thống 

máy phun sơn 

kiểu thẳng 

hàng  

40KW 1 Malaysia 

31  
Hệ thống gắp 

sản phẩm 
- 1 Malaysia 

32  
Hệ thống sấy 

sản phẩm sơn 
3KW 2 Malaysia 

33  Robot sơn - 

Hệ thống 
40KW 1 

Trung 

Quốc 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Muto Việt Nam                                            31 

Stt 
Tên máy 

móc, thiết bị 
Công suất 

Số 

lượng 
Xuất xứ Năm sản xuất 

máy phun sơn 

tự động kiểu 

xoay  

34  Máy khử từ 2KW 1 Việt Nam 

35  

Hệ thống 

chữa cháy tự 

động bằng 

CO2 

- 1 Nhật Bản 

 

36  Máy in Pad  0,05KW 6 Nhật Bản 

37  
Hệ thống sấy 

sản phẩm in 
17KW 1 Malaysia 

III Dây chuyền sản xuất chi tiết điện tử chính xác bằng kim loại  

38  
Máy dập thủy 

lực 110 tấn 

11 KW 
1 Malaysia 

2018 

39  
Máy dập thủy 

lực 80 tấn 

7,5 KW 
2 Malaysia 

40  
Máy dập thủy 

lực 35 tấn 

5,5 KW 
1 Nhật Bản 

41  Máy taro  0,4 KW 2 Nhật Bản 

42  Máy taro 0,2 KW 2 Nhật Bản 

43  Máy mài 4,5 KW 1 Nhật Bản 

44  Máy phay 3 KW 1 Nhật Bản 

45  Máy rửa  24 KW 1 Nhật Bản 

IV Dây chuyền sản xuất các loại giá đỡ bằng nhựa và kim loại 

46  
Máy mài 

phẳng 

0,4 KW 
1 Nhật Bản 

2018 

47  
Máy mài 2 

mặt 

0,2 KW 
1 Nhật Bản 

48  
Phay thông 

thường 

0,6 KW 
4 Nhật Bản 

49  Máy khoan 3 KW 1 Nhật Bản 

50  

Máy viền 

(máy cưa 

vòng) 

5 KW 

1 Nhật Bản 

51  Máy vát 5,5 KW 1 Nhật Bản 

52  Máy tiện 5 KW 1 Nhật Bản 

53  Máy In laser 4 KW 1 Nhật Bản 

V Thiết bị phụ trợ 
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Stt 
Tên máy 

móc, thiết bị 
Công suất 

Số 

lượng 
Xuất xứ Năm sản xuất 

54  Máy nén khí 

37 KW 

5 Nhật Bản 

2016: 2 máy, 

2020: 2 máy 

2021: 1 máy 

55  
Máy phát 

điện  
375 KVA 2 Nhật Bản 2008 

VI Hệ thống xử lý nước thải, khí thải 

56  

Hệ thống xử 

lý nước thải 

sinh hoạt và 

từ hệ thống 

xử lý khí thải 

của quá trình 

sơn  

100 m3/ngày 1 Việt Nam 2019 

57  

Hệ thống xử 

lý khí thải từ 

quá trình sơn 

3.600m3/h 2 Việt Nam 2019 
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CHƯƠNG II.  SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

1.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh 

- Về quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: Theo Quyết định số 611/QĐ-

TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi 

trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cơ sở phù hợp với 

mục tiêu của quy hoạch: chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, phát triển 

theo hướng kinh tế tuần hoàn. Cơ sở phù hợp với nhiệm vụ về bảo vệ môi 

trường: tổ chức phân loại chất thải rắn tại nguồn, thực hiện biện pháp giảm thiểu 

phát sinh chất thải. 

- Về quy hoạch tỉnh: Theo Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/7/2024 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 27/2/2026 của 

UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cơ sở nằm tại phường Trấn Biên phù hợp 

với mục tiêu của quy hoạch: phù hợp với phương án tổ chức hoạt động kinh tế - 

xã hội theo vùng kinh tế phía Tây. 

1.2. Sự phù hợp của cơ sở với phân vùng môi trường 

Vị trí cơ sở tại KCN Biên Hòa II, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. 

KCN Biên Hòa II có tổng diện tích 394,63 ha. Trong đó: diện tích đất có 

thể cho thuê là: 277,45 ha, diện tích khu điều hành dịch vụ, kho bãi: 7,80 ha, 

diện tích đất giao thông: 44,79 ha, diện tích đất công trình hạ tầng kỹ thuật: 

12,27 ha, đất cây xanh, mặt nước: 52,32 ha. 

Tổng số doanh nghiệp trong KCN: 123 doanh nghiệp, trong đó: Doanh 

nghiệp đang hoạt động: 120 doanh nghiệp. Doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động: 

03 doanh nghiệp. 

KCN Biên Hòa II đã được cấp Giấy phép môi trường số 580/GPMT-

BTNMT ngày 26/12/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, được thu hút 

đầu tư các ngành nghề: 

Tên ngành, nghề được thu hút đầu tư vào khu công nghiệp 
Mã ngành kinh 

tế Việt Nam 
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Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm  A 01461 

Sản xuất và chế biến thực phẩm  C 10 

Sản xuất đồ uống  C 110 

Sản xuất sản phẩm thuốc lá  C 120 

Dệt  C 13 

Sản xuất trang phục  C 14 

Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan  C 15 

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, 

ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện)  
C 16 

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy  C 170 

In ấn và dịch vụ liên quan đến in  C 181 

Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất  C 20 

Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu  C 210 

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic  C 22 

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu  C 239 

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)  C 251 

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim 

loại  
C 259 

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học  C 26 

Sản xuất đồ điện dân dụng  C 27 

Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu  C 28 

Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác  C 29 

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế  C 31 

Công nghiệp chế biến, chế tạo khác  C 32 

Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị  C 331 

Sản xuất nước đá  C 35302 

Truyền tải và phân phối điện  D 3512 

Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác  G 45 

Bưu chính và chuyển phát  H 53 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải  H 5229 

Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở  L 68104 

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật  M 71200 

Hiện nay, cơ sở phù hợp với ngành nghề trong KCN Biên Hòa II. 

- Về phân vùng môi trường: UBND tỉnh Đồng Nai đã có các quyết định 

phân vùng như sau: 
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+ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;  

+ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Đồng 

Nai sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 35/2015/QĐ-

UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí 

thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 20/04/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai 

về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022. 

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 của Chính phủ quy định 

về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

- Vị trí cơ sở là KCN Biên Hòa II đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; 

KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu. 

- Doanh nghiệp chưa đấu nối (Công ty TNHH Electronic Tripod Việt Nam 

(Biên Hòa)): áp dụng QCVN 40:2011, cột A, Kq = 1,2; Kf = 0,9. Doanh nghiệp 

chưa đấu nối (Công ty TNHH Electronic Tripod Việt Nam) tự xử lý và được cấp 

Giấy phép môi trường số 474/GPMT-BTNMT ngày 06/11/2024: nước thải sau 

xử lý chảy vào tuyến ống dẫn nước thải được lắp đặt ngầm đến cống thoát nước 

thải ngoài hàng rào của KCN Biên Hòa II và dẫn ra suối Bà Lúa, cuối cùng chảy 

ra sông Đồng Nai. 

- Nước thải sau xử lý của nhà máy XLNT tập trung KCN Biên Hòa II: 

QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9, nước thải sau khi xử lý đạt 

quy chuẩn được xả thải theo phương thức tự chảy ra suối Bà Lúa sau đó chảy ra 

sông Đồng Nai. 

Trong tổng số 123 doanh nghiệp: 

Đấu nối nước thải vào NM XLNTTT Biên Hòa II: 122 doanh nghiệp đấu 

nối (trong đó: 118 doanh nghiệp ký hợp đồng xử lý nước thải, 04 doanh nghiệp 

thuê lại xưởng của các doanh nghiệp hiện hữu nước thải phát sinh của các doanh 

nghiệp này đấu nối chung tại cùng 01 vị trí đấu nối với đơn vị cho thuê nhà 

xưởng (gồm: Công ty TNHH Harada Industries Việt Nam, Công ty TNHH Mỹ 

An Phú và Công ty TNHH xuất nhập khẩu Nam Hoa Lư cùng thuê lại nhà 

xưởng của Công ty TM DV Phú Nam Thắng; Công ty TNHH Gomuya Việt 

Nam thuê nhà xưởng Công ty TNHH Daisin Việt Nam). 
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Doanh nghiệp tự xử lý nước thải và được cấp Giấy phép môi trường: 01 

doanh nghiệp (Công ty TNHH Electronic Tripod Việt Nam (Biên Hòa)). 

Tổng lượng nước thải phát sinh của KCN Biên Hòa II là 10.336 

m3/ngày.đêm bao gồm: 

Nước thải của các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa II đấu nối về nhà 

máy XLNTTT: 5.373 m3/ngày.đêm. 

Nước thải của 01 doanh nghiệp tự xả thải: 4.963 m3/ngày.đêm. 

Tổng lưu lượng theo thiết kế được phê duyệt trong Giấy phép môi trường là 

8.000 m3/ngày.đêm, đã hoàn tất xây dựng và vận hành Nhà máy xử lý nước thải 

tập trung của KCN công suất 8.000 m3/ngày.đêm gồm hai module, công suất 

mỗi module 4.000 m3/ngày.đêm. 

Công suất vận hành thực tế: 5.824 m3/ngày.đêm (trung bình từ tháng 

01/2025 đến hết tháng 12/2025 – bao gồm nước thải của KCN Biên Hòa I), 

trong đó nước thải từ KCN Biên Hòa II là 5.373 m3/ngày.đêm, từ KCN Biên 

Hòa I là 450 m3/ngày.đêm. 

Kết quả phân tích nước thải sau xử lý của Nhà máy xử lý nước thải Biên 

Hòa II như sau: 

Stt Thông số Đơn vị Tháng 

3/2025 

Tháng 

6/2025 

Tháng 

9/2025 

Tháng 

12/2025 

QCVN 

40:2011/ 

BTNMT(*) 

1 Nhiệt độ 0C 29,6 30,1 30,3 32,3 40 

2 pH - 7,3 7,3 7,6 7,4 6 - 9 

3 Độ màu  Pt-Co 7 12 7 10 50 

4 COD mg /l 16 19 14 19 60,75 

5 BOD5 (200C) mg /l 1,7 1,9 1,5 2,3 24,3 

6 TSS mg/l 6 6,8 7 6 40,5 

7 Chì (Pb) mg/l 0,0011 0,017 0,0039 KPH 0,081 

8 Cadimi (Cd) mg/l KPH 0,0007 KPH KPH 0,0405 

9 Crom (VI) (Cr6+) mg/l KPH KPH KPH KPH 0,0405 

10 Crom (III) (Cr3+) mg/l KPH 0,0099 KPH 0,006 0,162 

11 Đồng (Cu) mg/l 0,0056 0,0369 0,05 0,013 1,62 

12 Kẽm (Zn) mg/l KPH 0,2893 0,12 0,055 2,43 

13 Niken (Ni) mg/l 0,0208 0,0981 KPH 0,067 0,162 

14 Mangan (Mn) mg/l KPH KPH KPH KPH 0,405 

15 Sắt (Fe) mg/l 0,24 0,183 0,237 0,082 0,81 

16 Tổng xyanua (CN-) mg/l KPH KPH KPH KPH 0,0567 
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Stt Thông số Đơn vị Tháng 

3/2025 

Tháng 

6/2025 

Tháng 

9/2025 

Tháng 

12/2025 

QCVN 

40:2011/ 

BTNMT(*) 

17 Tổng phenol mg/l KPH KPH KPH KPH 0,081 

18 Clo dư (Cl2) mg/l 0,30 0,107 0,21 0,138 0,81 

19 Sunfua (S2-) mg/l KPH KPH KPH KPH 0,162 

20 Florua (F-) mg/l 0,55 1,68 0,287 0,344 4,05 

21 Clorua (Cl-) mg/l 193 137 110 190 405 

22 Amoni (tính theo Nitơ) mg/l 0,26 0,32 0,26 0,26 4,05 

23 Tổng Nitơ mg/l 12,2 14,4 11,8 12,3 16,2 

24 
Tổng phốt pho (tính theo 

P) 
mg/l 1,42 1,6 0,87 3,04 3,24 

25 Tổng dầu, mỡ khoáng mg/l KPH KPH KPH KPH 4,05 

26 Asen (As) mg/l 0,0025 0,0047 0,005 0,001 0,0405 

27 Thủy ngân (Hg) mg/l KPH KPH KPH KPH 0,00405 

28 Coliform MPN/ 100ml 1,7 x 103 KPH 11 2,4 x 103 3.000 

29 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/L KPH KPH KPH KPH 0,1 

30 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/L KPH KPH KPH KPH 1,0 

31 PCBs mg/l - - KPH - 0,00243 

32 
Tổng hóa chất bảo vệ 

thực vật Clo hữu cơ 
mg/l - - KPH - 0,0405 

33 

Tổng hóa chất bảo vệ 

thực vật Phốt pho hữu 

cơ 

mg/l - - KPH - 0,243 

Ghi chú: 

KPH: không phát hiện. 

(*): QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp, cột A với Kq = 0,9; Kf = 0,9. 

Nhận xét: Kết quả quan trắc nước thải sau xử lý của NMXLNT Biên Hòa II 

năm 2025 cho thấy chất lượng nước sau xử lý ổn định, các thông số phân tích 

đều đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9. 

Tiêu chuẩn nước thải đấu nối của KCN Biên Hòa II: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép 

1 Nhiệt độ 0C 45 

2 pH - 5-10 

3 Màu  Pt/Co 50 

4 BOD5 (200C) mg/l 500 
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5 COD mg/l 800 

6 TSS mg/l 300 

7 Asen (As) mg/l 0,2 

8 Thủy ngân (Hg) mg/l 0,1 

9 Chì (Pb) mg/l 0,108 

10 Cadimi (Cd) mg/l 0,054 

11 Crom VI (Cr6+) mg/l 0,25 

12 Crom III (Cr3+) mg/l 1 

13 Đồng (Cu) mg/l 2,16 

14 Kẽm (Zn) mg/l 3,24 

15 Niken (Ni) mg/l 0,216 

16 Mangan (Mn) mg/l 1 

17 Sắt (Fe) mg/l 4 

18 Tổng Xianua (CN-) mg/l 0,0756 

19 Tổng Phenol mg/l 0,108 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 20 

21 Sunfua (S2-) mg/l 0,5 

22 Florua (F-) mg/l 5,4 

23 Amoni (tính theo N) mg/l 20 

24 Tổng Ni tơ mg/l 40 

25 Tổng Phốt pho mg/l 12 

26 Clorua (Cl-) mg/l 800 

27 Clo dư mg/l 5 

28 Tổng hóa chất bảo vệ thực vật Clo 

hữu cơ 
mg/l 0,297 

29 Tổng hóa chất bảo vệ thực vật 

Phốt pho hữu cơ 
mg/l 0,324 

30 Tổng PCB mg/l 0,00324 

31 Coliform MPN/100ml Không giới hạn 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa:  

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của cơ sở đã được xây dựng tách riêng 

hoàn toàn với hệ thống thu gom, thoát nước thải. 

- Đối với lượng nước mưa chảy tràn trên diện tích bề mặt thì được thu gom 

về các hố ga có song chắn rác. Nước mưa sau khi được thu gom sẽ theo hệ thống 

thoát nước mưa của Công ty đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN 

Biên Hòa II. 

Nước mưa từ mái nhà xưởng và nước mưa chảy tràn trên bề mặt đường 

giao thông nội bộ, sân,…  được thu gom vào hệ thống thoát nước nội bộ của cơ 

sở. Nước mưa sau cùng của cơ sở được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa 

của khu công nghiệp Biên Hòa II tại 03 vị trí: 01 vị trí trên đường số 9A, 02 vị 

trí trên đường số 1A (theo biên bản về việc xác nhận vị trí đấu nối nước mưa, 

nước thải ngày 15/10/2010 ký giữa Công ty TNHH Muto Việt Nam và Công ty 

CP Sonadezi Long Bình). 

Hệ thống thoát nước mưa của nhà xưởng có các thông số kỹ thuật như sau:  

+ Đường ống uPVC Ø200, thoát nước mưa mái nhà đến mương thoát nước. 

+ Cống BTCT thoát nước Ø300-500, độ dốc i = 0,3%. 

+ Song chắn rác dạng thép lá có bề dày 10 mm, khoảng cách giữa các thanh 

là 30mm. 

+ Tổng chiều dài đường ống thoát nước mưa hơn 1.050 m. 

- Vị trí đấu nối: 03 vị trí: 01 vị trí trên đường số 9A, 02 vị trí trên đường số 

1A của KCN Biên Hòa II. 

+ Vị trí 1: Hố ga 1 (Tọa độ: X=1207270; Y=403420). 

+ Vị trí 2: Hố ga 2 (Tọa độ: X=1207251; Y=403403). 

+ Vị trí 3: Hố ga 3 (Tọa độ: X=1207282; Y=403431). 

Quy trình vận hành tại điểm đấu nối nước mưa: tự chảy. 

Sơ đồ minh họa hệ thống thu gom, thoát nước mưa của cơ sở được thể hiện 

tại hình sau: 
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Hình 4.1. Sơ đồ minh họa hệ thống thoát nước mưa của cơ sở 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

Hệ thống thoát nước thải của dự án là hệ thống thoát nước riêng biệt, độc 

lập với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất sẽ 

được thu gom đưa về hệ thống xử lý xử lý nước thải, công suất thiết kế 100 

m3/ngày.đêm, sau đó đấu nối với KCN Biên Hòa II theo hợp đồng xử lý nước 

thải số 33/HĐNT-SDV ngày 01/8/2007 giữa Công ty CP Dịch vụ Sonadezi và 

Công ty TNHH Muto Việt Nam. 

Nước thải sau xử lý được đấu nối tại 01 hố ga trên đường số 1A với KCN 

Biên Hòa II. 

Tọa độ hố ga đấu nối nước thải: X=1207212; Y=403405. 

1.3. Xử lý nước thải: 

a) Nước thải phát sinh: 

Lượng nước thải phát sinh do hoạt động sinh hoạt bằng 100% lượng nước 

cấp và nước thải nấu ăn bằng 80% lượng nước sử dụng. Đặc trưng nước thải 

phát sinh từ hoạt động sinh hoạt có chứa các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng 

(SS), các hợp chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, các hợp chất dinh dưỡng (N, P), 

vi khuẩn… 

- Nước thải từ máy mài khoảng 0,03 m3/lần/năm và được chuyển giao chất 

thải nguy hại. Thông số ô nhiễm đặc trưng: cặn lắng và cặn lơ lửng. 

- Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải quá trình sơn khoảng 0,5 m3/ngày. 

Thông số ô nhiễm đặc trưng: TSS và COD. 

Lượng nước thải phát sinh tại nhà máy được tổng hợp tại bảng sau: 

Hố ga đấu nối nước 

mưa 02 

(H23/1A) 

Hố ga đấu nối nước 

mưa 01 

(H4/9A) 

Hố ga đấu nối nước 

mưa 03 

(H25/1A) 

 

Nước mưa từ các hạng mục Nhà xưởng 
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Bảng 4.1. Bảng thống kê lượng nước thải phát sinh 

Stt Hạng mục Đơn vị tính 
Lượng nước 

sử dụng  

Lượng 

nước thải 
Ghi chú 

1 

Nước sử dụng cho sinh hoạt m3/ngày 16 16 
100% lượng 

nước sử dụng 

Nước sử dụng cho hoạt động 

nấu ăn 
m3/ngày 6 4,8 

80% lượng 

nước sử dụng 

2 Nước cấp cho máy mài m3/lần 0,018 0,03 

1 năm xả 1 

lần và chuyển 

giao chất thải 

nguy hại 

3 
Nước sử dụng cho máy cắt 

dây 
m3/lần 0,1 - 

Tuần hoàn 

không thải bỏ 

4 
Hệ thống xử lý khí thải từ quá 

trình sơn 
m3/lần 0,5 0,5 

1 tuần xả 1 

lần 

5 Nước tưới cây  m3/ngày 6,982 -  

6 Nước PCCC m3/lần 0,4 -  

Tổng cộng  30 21,33  

Tổng lượng nước thải trung bình của cơ sở khi thải ra trong ngày cao nhất 

khoảng 21,33 m3/ngày.  

b) Biện pháp xử lý: 

- Nước thải sinh hoạt: 

Hiện nay, nước thải từ nhà vệ sinh, khu vực vệ sinh cá nhân được thu gom 

và xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại 03 ngăn.  

Nước thải sinh hoạt sau khi qua hầm tự hoại sẽ được thu gom vào bể điều 

hòa của hệ thống xử lý nước thải của Công ty. 

Hệ thống ống thoát nước thải từ khu nhà vệ sinh xuống bể tự hoại làm bằng 

ống PVC chịu áp lực có đường kính là Ø90mm, Ø114mm, Ø168mm, và có độ 

dốc i = 0,5%. 

Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải sơn các chi tiết nhựa được thu gom xử 

lý sơ bộ rồi về hệ thống xử lý nước thải của Công ty; Vị trí đấu nối nước thải tại 

01 hố ga đấu nối trên đường số 1A (biên bản thỏa thuận đấu nối với KCN đính 

kèm phụ lục). 

Hệ thống xử lý nước thải công suất thiết kế 100 m3/ngày.đêm để thu gom 

xử lý nước thải phát sinh từ sinh hoạt và từ hệ thống xử lý khí thải của quá trình 

phun sơn. Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải như sau: 
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Hình 4.3. Sơ đồ quy trình hệ thống xử lý nước thải 

Thuyết minh quy trình: 

Hệ thống xử lý sơ bộ nước thải từ hệ thống XLKT sơn sẽ đi vào hố thu 

gom nước thải: 

Tại đây, nước thải sẽ được bơm lên bể keo tụ-tạo bông. 

 Bể keo tụ - tạo bông: 

Kế tiếp, từ bể điều hòa TK01, nước thải sẽ được bơm lên thiết bị phản 

ứng bởi các bơm với lưu lượng ổn định. Tại đây, với cơ chế khuấy trộn giữa 

nước thải và hóa chất, lượng cặn rắn có kích thước nhỏ trong nước thải sẽ phản 

Nước thải sinh hoạt 

Hố thu 

Hầm tự hoại 

Nước thải từ HTXLKT sơn và các 

loại nước thải sản xuất khác 

Lắng hóa lý 

Keo tụ - tạo bông 

Bể điều hòa 

Bể sinh học Aerotank 

Bể Anoxic 

Bể lắng 

Đấu nối HTXLNTTT KCN 

Bể trung gian – khử trùng 

Máy thổi khí 

Dinh dưỡng 

Hút bỏ định kỳ 

Bể chứa bùn 

Chlorine 

Bùn tuần hoàn 

Bùn dư 
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ứng với các hóa chất (chất keo tụ và chất trợ keo tụ) được cung cấp từ ngoài 

vào (bởi các bơm định lượng hóa chất) sẽ tạo ra các dạng bông keo và tiếp tục 

chảy sang bể lắng hóa lý. 

Tại bể lắng các bông keo này sẽ được kéo lên trên bề mặt của thiết bị và 

được tách khỏi nước nhờ bộ phận tách cặn. Phần nước trong sau khi được tách 

cặn sẽ chảy sang bể điều hòa chung của hệ thống. 

Hố gom nước thải sinh hoạt: 

Nước thải từ nhà ăn theo mạng lưới thu gom chảy vào bể tách mỡ của hệ 

thống xử lý. Tại đây, để bảo vệ thiết bị, hệ thống đường ống,... song chắn rác 

thô được lắp đặt để loại bỏ các tạp chất có kích thước lớn ra khỏi nước thải. 

Sau đó nước thải sẽ chảy qua bể điều hòa. 

Mỡ trong dòng thải thường là các loại như: dầu ăn, vụn mỡ trong thức ăn, 

nước rửa dụng cụ nhà bếp,... Hệ thống bể tách mỡ được bố trí nhiều ngăn dưới 

dạng tuyển nổi nhằm loại bỏ mỡ trong dòng thải. Lượng mỡ trong dòng thải sẽ 

được giữ lại toàn bộ tại bể tách mỡ. Lượng mỡ tồn đọng trong bể sẽ được vớt 

bỏ định kỳ. 

Nước sinh hoạt của công nhân viên sau khi qua hầm tự hoại cũng sẽ được 

thu gom về bể điều hòa của cụm bể xử lý chung. 

Cụm bể xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất: 

Bể điều hòa chung: 

Tại bể điều hòa, hệ thống sục khí sẽ hòa trộn đều nước thải trên toàn diện 

tích bể, ngăn ngừa hiện tượng lắng cặn và sinh mùi. Bể điều hòa có chức năng 

điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, tránh sốc tải đảm bảo cho các công 

trình phía sau hoạt động ổn định. 

Bể anoxic 

Nước sau bể điều hòa sẽ tự chảy sang bể anoxic. Tại bể anoxic qua quá 

trình khử nitrat diễn ra theo cơ chế: 

NH3 --> NO3 --> NO2 --> NO --> N2O --> N2 

Quá trình đầu tiên trong xử lý nước thải là chảy qua vùng thiếu oxy ở đây 

phân hủy N và P tạo thành bùn bơm về bể lắng sau đó chảy tới khu vực hiếu 

khí (bể Aerotank). Ở đây sẽ được sục khí hòa trộn lại, cung cấp oxy để tiếp tục 

nitrat hóa. 
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Bể sinh học hiếu khí Aerotank 

Trong hệ thống xử lý bằng bùn hoạt tính hoặc bằng màng vi sinh, vi sinh 

vật sinh trưởng và phát triển ở trạng thái lơ lửng trong nước thải. Không khí 

được cấp liên tục đảm bảo yêu cầu của hai quá trình: bão hòa oxy giúp cho vi 

sinh vật thực hiện quá trình oxy hóa các chất hữu cơ và duy trì bùn hoạt tính 

dạng bông sinh học ở trạng thái lơ lửng, tạo ra hỗn hợp lỏng huyền phù, giúp vi 

sinh vật tiếp xúc liên tục với các chất hữu cơ hòa tan trong nước, thực hiện quá 

trình phân hủy hiếu khí để làm sạch nước. 

Bể lắng 

Sau khi qua bể sinh học nước thải sẽ được dẫn qua bể lắng, bể lắng có 

nhiệm vụ lắng các bông cặn hình thành ở bể sinh học. Phần nước trong sẽ được 

dẫn qua bể khử trùng. Trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận nước được bơm 

qua hệ thống bồn lọc áp lực để loại bỏ những tạp chất còn lại trong nước thải 

trước khi được xả vào nguồn tiếp nhận, bùn ở bể chứa bùn được lưu trữ, sau đó 

được các cơ quan chức năng thu gom và xử lý theo quy định. 

Bể khử trùng 

Phần nước trong sau lắng sẽ chảy tới bể khử trùng trước khi đấu nối vào 

NMXLNTTT KCN. Chlorine là chất khử trùng được sử dụng phổ biến do hiệu 

quả diệt khuẩn cao và giá thành tương đối rẻ. 

Nước thải sau bể khử trùng đạt giới hạn tiếp nhận KCN Biên Hòa 2 trước 

khi đấu nối vào đường ống thu gom nước thải chung của KCN. 

Công ty đã ký hợp đồng xử lý nước thải số 33/HĐNT-SDV ngày 01/8/2007 

giữa Công ty TNHH Muto Việt Nam và Công ty CP Dịch vụ Sonadezi (hợp 

đồng đính kèm phụ lục). 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải như sau: 

Bảng 4.2. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải 

Stt Thông số kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

1 

Bể thu gom nước thải sản xuất 

- D x R x H(m) = 2,4m x 1,25m x 1,5m 

- Vật liệu: Tường gạch 

- Bơm nước thải: dạng chìm, Q=6m3/h. 

Bể 01 

2 

Bể thu gom nước thải sinh hoạt 

- D x R x H(m) = 1,5m x 1,0m x 1,5m 

- Vật liệu: Tường bê tông cốt thép 

Bể 01 
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- Bơm nước thải: dạng chìm, Q=6m3/h. 

3 

Bể điều hòa 

- D x R x H(m) = 2,9m x 2,7m x 3,0m 

- Vật liệu: Tường bê tông cốt thép 

- Đĩa phân phối khí thô. Q=25m3/h. 

- Bơm nước bể điều hòa: Q=6m3/h. 

Bể 01 

4 

Bể anoxic 

- D x R x H(m) = 2,9m x 2,7m x 3,0m 

- Vật liệu: Tường bê tông cốt thép 

- Máy khuấy trộn chìm. Tốc độ 1.500 r.p.m, 

điện áp: 0,4Kw/380V/3 pha. 

- Bơm định lượng dinh dưỡng. Q=100 lít. 

Bể 01 

5 

Bể Aerotank 

- D x R x H(m) = 4,6m x 2,7m x 3,0m 

- Vật liệu: Tường bê tông cốt thép 

- Máy thổi khí, lưu lượng 3,3 m3/phút, công 

suất 3,0kW, 3 pha/380v/50Hz. 

- Đĩa phân phối khí tinh, đường kính 265mm, 

Q=3-7m3/h. 

- Bơm tuần hoàn nước thải: dạng chìm, 

Q=6m3/h. 

- Giá thể vi sinh: 110m2/m3. 

Giàn đỡ giá thể: Inox 304. 

Bể 01 

6 

Bể lắng sinh học 

- D x R x H(m) = 2,7m x 2,7m x 3,0m 

- Vật liệu: Tường bê tông cốt thép 

Bể 01 

7 

Bể khử trùng 

- D x R x H(m) = 2,0m x 1,0m x 3,0m 

- Vật liệu: Tường bê tông cốt thép 

- Bơm định lượng hóa chất, Q=100l/h 

- Bồn pha chế hóa chất Javel: 300 lít. 

Bể 01 

8 

Bể chứa bùn 

- D x R x H(m) = 2,0m x 1,7m x 3,0m 

- Vật liệu: Tường bê tông cốt thép 

Bể 01 

9 

Bồn lắng 

- D x H(m) = 1,2m x 1,6m. 

- Vật liệu: thép 304,dày 3mm. 

- Bơm bùn: dạng chìm, Q = 6 m3/h 

- Ống trung tâm Dx H = 0,4m x 1,5m, máng 

răng, vách chắn bọt. 

Bể 01 

10 Nhà điều hành - 01 
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Sơ đồ tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải được đính kèm phụ lục. 

Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải như sau: 
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

2.1. Công trình xử lý bụi sơn, hơi dung môi từ quá trình sơn  

Theo báo cáo ĐTM đã được duyệt và đã được xác nhận hoàn thành thì 

Công ty có 02 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi từ quá trình sơn, công suất 

3.600 m3/giờ/hệ thống, có quy trình công nghệ xử lý giống nhau.  

02 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi từ quá trình sơn, công suất 3.600 

m3/giờ/hệ thống, có quy trình công nghệ xử lý giống nhau, cụ thể như sau: 
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Hình 2.3: Quy trình xử lý bụi sơn, hơi dung môi từ quá trình sơn 

Quá trình phun sơn được robot thực hiện trong buồng phun sơn màng nước. 

Nước tưới vào hộp phân phối nằm bên trên vách chảy tràn qua các ống nối với 

bơm nước. Khi tràn qua mép máng, nước tạo thành màng liên tục để bám và giữ 

bụi sơn. Nước tuần hoàn được bơm lại vào máng. Nước sạch được thay mới 

định kỳ 1 lần/tuần. Bụi sơn sẽ lắng đọng xuống tạo thành cặn sơn và cặn sơn này 

sẽ được thu gom hàng tuần và giao cho đơn vị có chức năng đem đi xử lý, công 

nhân làm việc trong buồng phun sơn được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ để 

phòng tránh nhiễm hóa chất. Hiệu quả xử lý của phương pháp này là hấp thụ 

được khoảng 80 - 90% bụi sơn. 

Luồng khí lẫn hơi dung môi sơn sau khi qua màng nước được đưa vào 

tháp hấp phụ, tại đây khí lẫn hơi dung môi đi qua lớp vật liệu hấp phụ hơi dung 

môi sơn (than hoạt tính). Lớp vật liệu này sẽ hấp phụ hơi dung môi trong luồng 

khí, giữ lại trong vật liệu lọc, phần không khí sạch theo ống khói sẽ thoát ra 

ngoài môi trường. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 09:2024/BTNMT. 

Thông số kỹ thuật của 01 hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn sơn: 

Bảng 4.3. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn sơn  

Thiết bị Đơn vị Số lượng 

BUỒNG DẬP BỤI BẰNG NƯỚC   

Môi trường xung quanh 

Nước thải 

Nguồn phát sinh bụi và hơi dung môi thừa 

trong buồng phun sơn 

Màng nước hấp thụ 

Ống thải  

Quạt hút 

Chụp hút/ống dẫn 

 

Vật liệu hấp phụ (than hoạt tính) 

 
Quạt hút 

Nước cấp 
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- Kích thước: L x W x H = 11.000 x 1.600 x 2.540 mm 

- Vật Liệu: Thân máy sắt mạ kẽm; Khung xương: Sắt mạ kẽm 
cái 1 

Bồn chứa nước: 

- Kích thước: L x W x H = 5.500 x 1.200 x 300 mm 

- Thể tích nước 1.98 m3 

- Vật Liệu: Thân máy inox; Khung xương: inox 

cái 1 

Lưu lượng khí xử lý: Lưu lượng gió: Qmax  m3/h 3.600 

Quạt hút hướng trục  

- P = 10 & 15Hp/380V/50Hz; Cánh quạt + vỏ : SS400 

- Lưu lượng gió: Q = 3.600 m3/h. Cột áp Pa = 500 Pa 

cái  2 

Bơm nước tuần hoàn 

-P = 3 kW(Robot 1); 1.5kW(Robot 2)/380V/50Hz. Q = 150 ~ 

650 l/p 

- Thân, cánh, buồng bơm: gang. Hệ ống dẫn nước: Ống nhựa 

PVC D60 

cái 1 

BUỒNG HẤP PHỤ BẰNG THAN HOẠT TÍNH   

- Kích thước: L x W x H = 3800 x 800 x 800 mm 

- Vật Liệu: Thân máy sắt sơn tĩnh điện; Khung xương: Sắt 
Máy 01 

Ống thải: 600x600mm cái 01 

Hình ảnh hệ thống xử lý khí thải như sau: 

 

Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn 01 
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Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn 02 

2.2. Biện pháp thoát khí từ quá trình in 

Ngoài ra, Công ty có lắp đặt hệ thống đường ống để làm thông thoáng nhà 

xưởng từ quá trình in mã sản phẩm. 

Đối với hơi dung môi phát sinh từ công đoạn in lên các chi tiết nhựa, chủ 

dự án đã lắp đặt đường ống hút và thoát ra môi trường bằng ống thải, cụ thể như 

sau: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.4. Quy trình thu gom hơi dung môi từ quá trình in để thông thoáng 

nhà xưởng 

Hơi dung môi từ quá trình in 

Ống dẫn khí 

Quạt hút 

Ống thải 
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Mùi từ quá trình in lên các chi tiết nhựa phát sinh chủ yếu là hơi dung 

môi, do vậy để hạn chế ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp làm việc nhà máy 

sẽ bố trí ống hút tại từng máy để hút mùi, hơi dung môi phát sinh từ quá trình 

in. Tuy nhiên, lượng mực in công ty sử dụng rất ít, do vậy lượng hơi dung môi 

phát sinh từ quá trình in không nhiều. 

Tại mỗi máy in có 1 ống hút khí với Ø100mm và vật liệu là ống gân nhựa. 

Sau đó, hơi khí được dẫn về đường ống trung tâm với Ø300mm và thải ra 

ngoài theo ống thải. 

Các thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom mùi từ quá trình in: 

- Ống hút: có đường kính Ø100mm, vật liệu: ống gân nhựa. Với 6 máy in 

được bố trí 6 ống hút khí. 

- Quạt hút (hút hơi dẫn về đường ống trung tâm): số lượng: 1; công suất: 

4kW. 

- Ống thải: 1 ống thải tại in với đường kính: 400x400 mm, chiều cao: 3 ~ 5 

m. 

Mùi, hơi từ mỗi máy in được hút bằng ống gân nhựa, sau đó dẫn về đường 

ống trung tâm (thu gom khí thải từ các máy), dẫn qua ống thải phát tán ra ngoài 

môi trường. 

Biện pháp thông thoáng nhà xưởng từ khu vực khác 

- Tại khu vực chứa sơn: tại khu vực này chỉ chứa sơn trong các thùng kín 

và có cân sơn nên Công ty lắp đường ống hút thông thoáng nhà xưởng và thoát 

qua ống thải. 

- Tại khu vực bơm sơn (Robot 1): Tại khu vực này thì sơn được chứa trong 

các thùng kín và được bơm lên máy sơn nên không phát sinh hơi dung môi 

nhiều, Công ty có dùng ống hút thoát ra ống thải để thông thoáng nhà xưởng. 

- Tại khu vực bơm sơn (Robot 2): Tại khu vực này thì sơn được chứa trong 

các thùng kín và được bơm lên máy sơn nên không phát sinh hơi dung môi 

nhiều, Công ty có dùng ống hút thoát ra ống thải để thông thoáng nhà xưởng. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

a) Khối lượng phát sinh  
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Từ hoạt động sinh hoạt của người lao động trong nhà máy. Bao gồm: các 

loại rác thải phát sinh từ nhà ăn như: các loại bao bì, vỏ đựng nước giải khát, 

hộp đựng thức ăn, thức ăn thừa,...  

Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh như sau: 

Bảng 4.4. Chất thải sinh hoạt phát sinh của cơ sở  

TT Tên chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt  10,46 

Tổng khối lượng  10,46 

(Nguồn: Công ty TNHH Muto Việt Nam) 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh chủ yếu từ hoạt động sản 

xuất và văn phòng. Chất thải rắn chủ yếu là: nhựa phế, kim loại phế, nylon đóng 

gói thải, giấy vụn từ văn phòng,… 

Khối lượng và thành phần chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

cụ thể tại bảng sau: 

Bảng 4.5. Chất thải rắn công nghiệp thông thường tại cơ sở 

STT Tên chất thải Mã chất thải 
Trạng thái 

tồn tại  
Ký hiệu 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 

Nhóm kim loại (phoi kim 

loại, sắt vụn, volfame, dây 

đồng …) 

19 02 07 Rắn TT 35.772 

2 
Nhóm giấy (Giấy vụn, 

thùng carton) 
18 01 05 Rắn TT-R 8.039 

3 
Nhóm gỗ (Pallet gỗ, thùng 

gỗ) 
09 01 02 Rắn TT-R 605 

4 
Nhóm nhựa (bao bì, khay 

nhựa, mút, xốp,…) 
18 01 06 Rắn TT-R 41.072 

5 Bùn từ bể tự hoại - Bùn TT 220 

Tổng khối lượng  85.708 

b) Biện pháp thu gom và lưu trữ xử lý 

Chất thải rắn được thu gom, lưu giữ và xử lý triệt để đúng theo quy định. 

- Đối với chất thải sinh hoạt: bố trí các thùng chứa chuyên dụng có nắp 

đậy dung tích chứa 10 lít, 60 lít tại các khu vực nhà vệ sinh, văn phòng làm việc, 

khu vực sản xuất. Các thùng này được nhân viên thu gom theo lịch trình nhất 

định, định kỳ 1 lần/ngày, sau đó chuyển thẳng vào thùng chứa rác lớn 1.000 lít 
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có nắp đậy để tập kết bên hông nhà xưởng, định kỳ chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

Trong quá trình thu gom, lưu giữ chất thải sinh hoạt Công ty cam kết tuân 

thủ theo Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về ban hành quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai, cụ thể: 

- Phân loại chất thải rắn sinh hoạt (không bao gồm các loại nhóm chất thải 

cồng kềnh và nhóm chất thải nguy hại phát sinh trong hoạt động sinh hoạt do 

các nhóm này chủ yếu chỉ áp cho các hộ gia đình): 

+ Nhóm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; 

+ Nhóm chất thải thực phẩm; 

+ Nhóm CTRSH khác. 

- Bao bì, thùng, thiết bị lưu chứa CTRSH: 

+ Trong từng khu vực nhà máy đều trang bị các loại thùng rác có nắp đậy, 

trong đó:  

Thùng chứa nhóm chất thải thực phẩm có màu xanh lá cây đảm bảo 

tránh rò rỉ nước và phát tán mùi. 

Thùng chứa nhóm CTRSH khác có màu xám, khuyến khích loại bao bì 

được sản xuất từ vật liệu dễ phân hủy và dễ nhận diện được loại chất thải chứa 

bên trong. 

+ Các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Chất 

thải sau khi thu gom sẽ được bảo quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng các 

thùng chứa chất thải bị phân hủy bởi nước mưa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt 

là đối với một số loại chất thải có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với 

những chất thải có thành phần dễ hòa tan trong nước hay dễ phân hủy, từ đó 

làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm). 

- Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Toàn bộ lượng chất thải này sẽ được thu gom và lưu giữ trong khu vực 

chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường với diện tích 20 m2 và hợp đồng 

với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý. 

Đối với bùn từ bể tự hoại, để thuận tiện trong quá trình thu gom và đảm 

bảo sức chứa của kho lưu trữ chất thải, toàn bộ lượng bùn dư sau thời gian lưu 

thích hợp tại hầm tự hoại 03 ngăn sẽ được Công ty thuê xe hút chuyên dùng 
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(loại xe hút hầm cầu), đây là một giải pháp đơn giản, dễ quản lý nhưng hiệu 

quả xử lý tương đối cao. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

a. Khối lượng phát sinh 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh của cơ sở như sau: 

Bảng 4.6. Danh mục các loại chất thải nguy hại 

Stt Tên chất thải Mã chất thải 
Trạng thái 

tồn tại  

Ký hiệu 

phân loại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1 

Các loại dung môi và hỗn 

hợp dung môi thải khác 

(cặn Aceton) 

17 08 03 Lỏng NH 6.005 

2 
Dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn tổng hợp thải 
17 02 03 Lỏng NH 5.662 

3 

Bóng đèn huỳnh quang 

thải và các loại chất thải 

khác có chứa thuỷ ngân 

16 01 06 Rắn  NH 11 

4 Các loại sáp và mỡ thải 17 07 04 Rắn/lỏng NH 0 

5 Pin và ắc quy 16 01 12 Rắn NH 9 

6 Than hoạt tính thải 12 01 04 Rắn NH 839 

7 Chất thải lây nhiễm 13 01 01 Rắn/lỏng NH 2 

8 
Các thiết bị, linh kiện điện 

tử thải 
19 02 06 Rắn NH 15 

9 

Bùn thải lẫn sơn hoặc véc 

ni (loại có chứa dung môi 

hữu cơ hoặc các thành 

phần nguy hại khác trong 

nguyên liệu sản xuất) thải 

08 01 02 Bùn KS 9.642 

10 

Các loại chất thải khác có 

các thành phần nguy hại 

vô cơ và hữu cơ 

19 12 03 Rắn/lỏng/bùn KS 644 

11 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc 

(kể cả vật liệu lọc dầu), 

giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần 

nguy hại 

18 02 01 Rắn KS 7.276 

12 Bao bì kim loại cứng thải 18 01 02 Rắn KS 1.959 

13 Bao bì nhựa cứng thải  18 01 03 Rắn KS 181 

14 
Bao bì cứng thải bằng các 

vật liệu khác 
18 01 04 Rắn KS 474 
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Stt Tên chất thải Mã chất thải 
Trạng thái 

tồn tại  

Ký hiệu 

phân loại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

15 Bao bì mềm thải 18 01 01 Rắn KS 564 

16 
Bùn thải từ quá trình xử lý 

nước (sau xử lý) 
12 06 06 Bùn KS 7.762 

17 

Hóa chất vô cơ thải bao 

gồm hoặc có các thành 

phần nguy hại 

19 05 03 Rắn/lỏng KS 0 

18 
Các loại vật liệu cách 

nhiệt thải 
11 06 02 Rắn KS 0 

Tổng khối lượng  41.045 

b. Biện pháp thu gom và lưu giữ, xử lý  

CTNH sẽ được phân loại và chứa trong các thùng chứa đáp ứng các yêu 

cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi 

trường, có dán nhãn bao gồm các thông tin sau:  

- Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH; 

- Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi 

hóa,…); 

- Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 về “Chất thải 

nguy hại - dấu hiệu cảnh báo”. 

Công ty thực hiện quản lý CTNH phát sinh từ hoạt động của nhà máy theo 

đúng quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi 

trường: 

+ Phân loại tại nguồn. 

+ Ghi rõ khối lượng và để riêng theo từng loại, sau đó cho vào thùng chứa 

theo từng chủng loại có dán nhãn để tránh lẫn các loại CTNH với nhau. Tập 

trung về kho chứa CTNH. 

Tiếp tục thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của nhà máy: 

+ Không tháo gỡ, di chuyển hoặc làm giảm hiệu quả của các biển báo, các 

thiết bị chống đổ tràn hóa chất, thiết bị thu gom trong tình huống đổ tràn. 

+ Không để dầu mỡ, hóa chất rơi vãi ra ngoài phạm vi khu vực kho hoặc đổ 

vào môi trường đất, môi trường nước. 
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+ Mang đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động theo đúng quy định khi 

tiếp xúc với CTNH. 

+ Không sử dụng chất kích thích như rượu, bia hay các chất tương tự khi 

làm việc trong kho CTNH. 

+ Không hút thuốc hoặc mang vật và chất nổ vào khu vực kho CTNH. 

+ Thường xuyên kiểm tra các bình cứu hỏa, các hệ thống PCCC và các 

trang thiết bị trong kho CTNH. 

+ Các nhân viên và lái xe giao nhận CTNH có trách nhiệm phối hợp với 

các cán bộ quản lý kho CTNH để thực hiện đúng hướng dẫn, quy định trong quá 

trình thu gom, vận chuyển CTNH. 

+ Tuân thủ quy trình ứng phó sự cố đã được ban hành trong các tình huống 

khẩn cấp (nếu có xảy ra). 

+ Tất cả nhân viên có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các quy định này và báo 

cáo các trường hợp vi phạm cho cán bộ phụ trách An toàn – Môi trường của Nhà 

máy. 

Sau khi phân loại tại nguồn, phân loại theo từng loại CTNH theo từng mã 

CTNH đã được xác định, chất thải được chứa trong các thùng chứa chuyên 

dụng đối với từng loại chất thải và được tập trung chứa trong kho chứa chất 

thải nguy hại, được phân chia khu vực hợp lý, tương ứng với từng loại chất thải. 

Sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải nguy hại theo đúng quy định hiện hành.  

Kho chứa chất thải nguy hại có tường bao, mái che, nền bê tông; có bố trí 

thiết bị để lưu chứa chất thải nguy hại, có lắp dấu hiệu cảnh báo, dán mã chất 

thải nguy hại. Kho chứa chất thải có trang bị bình chữa cháy, vật liệu hấp thụ 

(cát khô, xẻng), có hố thu gom chất thải lỏng trong trường hợp tràn đổ. 

Diện tích khu lưu chứa chất thải nguy hại: 35 m2.  

Hình ảnh khu lưu giữ chất thải hiện hữu như sau: 
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Khu lưu chứa chất thải sinh hoạt 

 

Chất thải thông thường 
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Khu chứa chất thải nguy hại 

Sơ đồ thu gom chất thải rắn của Dự án: 
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5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

❖ Tiếng ồn, rung động trong khu vực sản xuất 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu là khu vực làm khuôn, các hệ thống xử 

lý khí thải. 

- Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ rung, công ty thực hiện các 

biện pháp sau đây tại dự án: 

+ Khu vực sản xuất được bố trí cách biệt với khu vực văn phòng; 

+ Bố trí các máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất hợp lý, không bố 

trí các thiết bị có khả năng gây ồn cao gần nhau.  

+ Tiến hành các biện pháp chống ồn, chống rung cục bộ tại từng thiết bị; 

các quạt hút, thổi có công suất lớn nhà máy đều lắp hệ thống ống giảm thanh; 

các máy móc thiết bị có độ ồn lớn đều được lắp đặt đệm chống ồn, chống rung; 

+ Tất cả các máy móc, thiết bị sử dụng tại dự án đảm bảo đúng yêu cầu về 

các thông số kỹ thuật trong quá trình hoạt động; 

+ Thường xuyên bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, máy móc thiết bị và thay 

thế các chi tiết có nguy cơ bị hư hỏng, gây ồn. 

Chất thải rắn và CTNH 

Thu gom, phân loại tại 

nguồn 

Chất thải nguy hại 

Kho lưu giữ 

Chất thải rắn công nghiệp 

không nguy hại 

Kho lưu giữ 

Ký hợp đồng xử lý với đơn 

vị có chức năng 

Chất thải rắn sinh 

hoạt 

Thùng rác chuyên 

dụng 

Ký hợp đồng xử 

lý với đơn vị có 

chức năng 

Ký hợp đồng xử lý 

với đơn vị có chức 

năng 
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+ Trang bị bảo hộ lao động (nút bịt tai chống ồn) cho người lao động tại 

các khu vực phát sinh tiếng ồn nhiều. Đồng thời, có kế hoạch kiểm tra và theo 

dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động thường xuyên. 

❖ Tiếng ồn do các phương tiện giao thông 

Để hạn chế tiếng ồn từ các phương tiện giao thông đến cơ sở được khống 

chế bằng các phương pháp sau: 

- Thường xuyên bảo dưỡng và sữa chữa kịp thời các phương tiện giao 

thông phục vụ cơ sở; 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết và định kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những 

chi tiết hư hỏng cho các phương tiện giao thông. 

❖ Giảm thiểu nhiệt thừa 

- Công ty bố trí các quạt hút, quạt công nghiệp nhằm giảm thiểu nhiệt 

thừa trong nhà xưởng. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

a) Các biện pháp an toàn lao động: 

An toàn lao động là mục tiêu hàng đầu trong các hoạt động của cơ sở. Vì 

vậy, công ty luôn luôn nghiêm chỉnh chấp hành công tác an toàn lao động, đặc 

biệt là vấn đề vệ sinh công nghiệp, cụ thể như sau: 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng chỗ rò rỉ trên hệ thống đường dẫn 

hơi và khí nóng; 

- Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành thiết bị công nghệ, định lượng 

chính xác nguyên vật liệu, nhiên liệu để quá trình diễn ra ở mức độ ổn định cao, 

giảm bớt lượng chất thải, ổn định thành phần và tính chất của chất thải tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc quản lý và xử lý chất thải; 

- Các máy móc, thiết bị được kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số 

kỹ thuật và hướng dẫn về vận hành của nhà sản xuất; 

- Trong giờ làm việc công nhân phải mặc bảo hộ lao động và mang các 

thiết bị lao động cần thiết như khẩu trang… Khi làm việc trong môi trường có 

khí độc thoát ra phải sử dụng khẩu trang phòng độc đặc hiệu; 

- Có chương trình kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người công nhân; 
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- Trang bị thiết bị bảo hộ lao động (găng tay, khẩu trang, kính…cho công 

nhân) trong quá trình làm việc; 

- Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động không ảnh hưởng 

đến sức khỏe người công nhân (điều kiện ánh sáng, độ ồn,…).  

- Trong trường hợp hóa chất tiếp xúc với da thì phải rửa sạch vùng bị ảnh 

hưởng (da, mắt…) bằng nước và xà phòng. 

- Khu vực lưu trữ hóa chất tránh xa khu vực làm việc, khu văn phòng và 

các thực phẩm ăn uống của công nhân. 

- Hóa chất phải được dán nhãn và ghi rõ thời hạn sử dụng. 

- Không ăn, uống hay hút thuốc ở những nơi có hóa chất được sử dụng. 

- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động, đặc biệt là đối với các công nhân 

làm việc tại khu vực chứa hóa chất, nhiên liệu. 

- Định kỳ tổ chức tập huấn cho các công nhân làm việc về ứng phó sự cố 

khi tai nạn xảy ra, như tai nạn về hóa chất, tai nạn lao động do quá trình làm 

việc. 

- Trang bị dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ cần thiết liên hệ khi 

xảy ra sự cố  

- Sơ cứu tại chỗ khi có xảy ra tai nạn lao động. 

b) Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Công ty đã lắp đặt hệ thống PCCC và được Cảnh sát Phòng cháy và chữa 

cháy tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC cho nhà 

máy hiện hữu. 

- Tập huấn cho công nhân biết được sự cố cháy nổ sẽ gây thiệt hại rất 

nghiêm trọng về tài sản và tính mạng. 

- Tuyên truyền và tập huấn cho toàn thể nhân viên về PCCC và PCCC là 

trách nhiệm của toàn thể cán bộ công nhân viên, nhất là các công nhân trực tiếp 

làm việc trong các bộ phận có khả năng xảy ra cháy nổ (kho chất thải, kho chứa 

hóa chất). 

- Hệ thống các họng chữa cháy được bố trí theo các phân xưởng đảm bảo 

khoảng cách chữa cháy phù hợp với quy định PCCC. Ngoài ra, cơ sở còn trang 

bị các bình chữa cháy CO2, thùng chứa cát để kịp thời ứng cứu sự cố. 
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- Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về 

PCCC, thoát nạn phù hợp với kết cấu xây dựng của nhà máy. Trong tất cả các 

bảng thông báo đều phải có tiêu lệnh PCCC để công nhân vận hành có thể biết 

và ứng phó kịp thời. 

- Xây dựng đội phòng chống cháy nổ đảm nhiệm công tác PCCC cho toàn 

bộ nhà máy. Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ PCCC cho nhân 

viên làm việc trong nhà máy. 

- Các khu vực văn phòng, xưởng sản xuất có bố trí các cửa thoát hiểm và 

bảng chi dẫn cửa thoát hiểm được dán vào nơi mọi người dễ quan sát. 

- Thiết lập hệ thống camera, báo cháy có đèn hiệu và thông tin, đồng thời 

lắp đặt hệ thống chữa cháy trực tiếp bằng các vòi phun nước, đặc biệt cho những 

khu vực có khả năng cháy nổ cao (kho chất thải, kho chứa hóa chất). 

- Bể chứa nước cứu hỏa phải luôn được chứa đầy, đường ống và máy bơm 

nước chữa cháy đến họng cứu hỏa phải luôn trong tình trạng sẵn sàng làm việc. 

- Sắp xếp bố trí máy móc, thiết bị theo quy định, gọn gàng, hành lang an 

toàn chữa cháy phải thông thoáng và khoảng cách an toàn cho công nhân làm 

việc khi có sự cố. 

- Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, 

phát sinh nhiệt phải bảo đảm an toàn về PCCC. Lắp đặt hệ thống chống sét tại vị 

trí cao nhất. 

- Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy 

định của Công an tỉnh Đồng Nai. 

- Thường xuyên kiểm tra, thay thế các bóng đèn cũ bị hư hỏng để đảm bảo 

ánh sáng. Công nhân được hướng dẫn đầy đủ các biện pháp an toàn trong sử 

dụng điện, máy móc thiết bị, được khám sức khỏe định kỳ phát hiện sớm nguy 

cơ gây bệnh nghề nghiệp để có biện pháp khắc phục. 

- Kiểm tra định kỳ các phương tiện vận chuyển và tuân thủ nghiêm ngặt các 

quy định an toàn trong vận chuyển. 

- Khám sức khỏe định kỳ cho công nhân để phát hiện sớm nguy cơ gây 

bệnh nghề nghiệp để có biện pháp khắc phục. 
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- Trong khu vực có thể gây cháy (khu vực chứa nhiên liệu, hóa chất...), 

công nhân không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ 

phát ra lửa... 

- Công nhân được hướng dẫn đầy đủ các biện pháp an toàn trong sử dụng 

điện, máy móc thiết bị. 

c) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

- Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước: Thường xuyên kiểm tra và bảo 

trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo tất cả các 

tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

* Đối với bể tự hoại:  

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định 

kỳ. 

- Thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu trong 

trường hợp bị tắc nghẽn. 

- Thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho 

nhà vệ sinh trong trường hợp tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi 

thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm cầu. 

- Tiến hành hút hầm cầu khi bể tự hoại đầy. 

* Đối với hệ thống xử lý nước thải:  

- Vận hành HTXLNT cục bộ tại dự án theo đúng quy trình, hướng dẫn của 

đơn vị thiết kế, lắp đặt. 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường 

xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp. Thường xuyên theo dõi 

hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt động của các bể và thiết bị xử 

lý để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Chuẩn bị một số bộ phận, thiết bị dự phòng đối với bộ phận dễ hư hỏng 

như: bơm... 

- Người vận hành HTXLNT được đào tạo kiến thức về cách vận hành 

HTXLNT; bảo dưỡng bảo trì máy móc, thiết bị; xử lý các tình huống sự cố. 

- Trong trường hợp HTXLNT bị sự cố, không vận hành được thì nhà máy 

sẽ cho tạm dừng các hoạt động sản xuất để khắc phục nhằm bảo đảm không gây 
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ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất. Sau khi sự cố được khắc phục và 

bảo đảm hiệu quả xử lý thì nhà máy mới hoạt động bình thường trở lại. 

* Đối với hệ thống xử lý khí thải:  

- Sử dụng các nguyên liệu có độ bền cao và chống ăn mòn. 

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn. 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường 

xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt 

động của các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Các máy móc, thiết bị (như: bơm, quạt hút.…) đều có dự phòng đề phòng 

trường hợp hư hỏng cần sửa chữa. 

- Trong trường hợp xảy ra sự cố không vận hành được hệ thống xử lý tại 

nhà máy nào, nhà máy đó sẽ tạm dừng hoạt động nhằm bảo đảm không gây ô 

nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất. Sau khi sự cố được khắc phục và bảo 

đảm hiệu quả xử lý, nhà máy mới đi vào hoạt động trở lạị. 

- Những người vận hành hệ thống xử lý được đào tạo các kiến thức về: an 

toàn khi vận hành hệ thống xử lý, cách xử lý các sự cố và bảo trì, bảo dưỡng 

thiết bị. 

Các tình huống sự cố khí thải trong quá trình hoạt động  

I Sự cố đối với khí thải 

1 

  

Sự cố máy 

móc, thiết bị 

dẫn đến hệ 

thống xử lý khí 

thải bị lỗi vận 

hành 

Tủ điều khiển 

không hoạt 

động 

1. Nhân viên vận hành kiểm tra nguồn cấp, ngoại 

quan khu vực tủ điều khiển có bất thường hay không 

2. Nếu nhân viên nội bộ không thể tự khắc phục, liên 

hệ hỗ trợ chuyên gia từ xa bởi nhà thầu cung cấp 

Quạt hút không 

hoạt động 

1. Nhân viên vận hành kiểm tra tình hình thực tế 

2. Chuyển sang quạt hút dự phòng hoạt động, gửi 

quạt hút tới nhà cung cấp để sửa chữa 

* Đối với kho chứa chất thải:  

- Kho lưu giữ chất thải có mái che, tránh nước mưa rơi xuống cuốn theo 

chất thải vào đường thoát nước. 

- Nhà kho lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ 

khác nhau. Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy 

định lưu giữ chất thải nguy hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất 
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thải và xảy ra sự cố cháy nổ trong nhà kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị 

các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu ứng 

phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra. 

- Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ đầu tư hợp đồng với đơn 

vị có chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo 

đúng quy định. Do đó, đơn vị được thu gom, vận chuyển và xử lý có các biện 

pháp để đề phòng và kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy 

hại. 

Trường hợp 1: Kịch bản chỉ xảy ra tràn đổ nhỏ tự Công ty ứng phó tại 

chỗ 

a) Tình huống:  

- Sự cố đổ vỡ, rò rỉ do thùng bị vỡ nứt, chiết rót dẫn đến chất thải phát tán 

ra nền nhà kho chứa. 

- Thời gian xảy ra sự cố: Vào khoảng 8 giờ 

- Lượng chảy tràn ra đất trong phạm vi khu lưu giữ chất thải, nguy cơ cháy 

nổ thấp 

b) Biện pháp xử lý: 

- Với các phương tiện được công ty chuẩn bị sẵn cho các trường hợp ứng 

cứu sự cố, thì nhân viên đã được huấn luyện ứng phó sự cố sẽ trực tiếp ứng cứu 

kịp thời, để tránh trường hợp cháy nổ xảy ra. 

- Người phát hiện sự cố sẽ thông báo cho đội ứng phó sự cố môi trường để 

có biện pháp phù hợp khắc phục sự cố. 

+ Sử dụng đất khô hoặc cát khô để hấp thu các hóa chất tràn đổ. Hoặc 

dùng các thiết bị xúc đổ để thu hồi hóa chất dạng rắn bị tràn đổ; 

+ Nước rửa làm sạch khu vực tràn đổ, rò rỉ không được xả ra hệ thống 

thoát nước chung.  

+ Sử dụng các bình bội chữa cháy xách tay hiện có để dập tắt đám cháy 

(trường hợp cháy hóa chất ở quy mô nhỏ) 

+ Yêu cầu mở các van nước cần thiết, sử dụng hệ thống nước cứu hỏa 

nếu cần; 

+ Di dời các vật dụng dễ bắt lửa, các chất thải nguy hại có nguy cơ phản 

ứng trong khu vực xảy ra sự cố; 
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+ Sử dụng các đê bao bằng cát và đê bao bằng phao thấm chất thải để 

ngăn chặn chất thải nguy hại chảy vào cống rãnh; 

+ Phải trang bị bảo hộ lao động trước khi tiến hành xử lý sự cố môi 

trường; 

Trường hợp 2: Kịch bản xảy ra tràn đổ, rò rỉ chất thải dẫn đến cháy nổ 

nằm ngoài khả năng ứng phó của Công ty, cần sự hỗ trợ của đơn vị ngoài. 

Khi xảy ra sự cố thì người phát hiện ra sự cố phải cảnh báo ngay cho 

trưởng bộ phận, cán bộ phụ trách môi trường. Đồng thời, sơ tán những người 

không phận sự ra khỏi khu vực xảy ra sự cố, nếu có người bị nạn thì phải di 

chuyển ngay lập tức nạn nhân ra khỏi nguy hiểm và tiến hành sơ cấp cứu trước 

khi chuyển đến cơ sở y tế.  

Tập hợp những người được phân công nhiệm vụ và đã được đào tạo về xử 

lý sự cố môi trường tại hiện trường, nắm tình hình chung và triển khai hoạt động 

xử lý. 

Trang bị bảo hộ đầy đủ cho công nhân trước khi tiến hành xử lý sự cố. Huy 

động phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố đã được trang bị vào quá trình 

thực hiện xử lý. 

Sơ đồ tổ chức điều hành, chỉ huy ứng phó sự cố: 
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Phương án phòng ngừa 

STT Loại sự cố Phương án phòng ngừa 
Công trình, 

thiết bị 
Nhân lực 

1 

Hóa chất, nước 

thải, dầu nhớt tràn 

xuống hệ thống 

thoát nước mưa 

Tất cả khu vực lưu trữ hóa 

chất, chất thải dạng lỏng 

phải có rãnh chống tràn 

hoặc khay hứng phụ 

Niêm yết bảng thông tin 

“Hố gom nước mưa – Cấm 

xả thải” tại tất cả các 

miệng hố gom nước mưa 

Khu vực lưu trữ chất thải 

phải có mái che 

Rãnh chống tràn 

Khay hứng phụ 

Khu vực lưu trữ 

chất thải có mái 

che 

Bộ phận cơ 

sở vật chất 
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STT Loại sự cố Phương án phòng ngừa 
Công trình, 

thiết bị 
Nhân lực 

2 

Tắc cống / đường 

ống do lá cây, rác, 

dị vật 

Vệ sinh hàng ngày các 

tuyến đường nội bộ, vệ 

sinh hàng tháng khu vực 

mái nhà 

Lắp đặt camera toàn bộ 

đường nội bộ và khu vực 

mái nhà và giám sát liên 

tục tình trạng 

Hệ thống 

camera giám sát 

Bộ phận cơ 

sở vật chất 

Vệ sinh 

Bảo vệ 

3 

Sự cố máy móc, 

thiết bị dẫn đến 

hệ thống xử lý khí 

thải bị lỗi vận 

hành 

Lập kế hoạch và thực hiện 

kiểm tra, bảo dưỡng định 

kỳ 

Luôn lưu kho một số loại 

vật tư cần thiết để thay thế 

ngay khi gặp hư hỏng thiết 

bị 

Bộ kiểm soát 

chất lượng nước 

thải 

Bộ phận cơ 

sở vật chất 

Bộ phận 

bảo trì 

Kế hoạch phối hợp lực lượng bên ngoài khi có sự cố cháy: 
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Sơ đồ thông tin liên lạc khi xảy ra sự cố lớn tại Công ty: 

 

* Phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu và hóa chất 

Dự án có sử dụng các loại nguyên nhiên liệu dạng lỏng như hóa chất tẩy 

rửa, dầu máy (bảo trì máy móc), nên khả năng xảy ra sự cố rò rỉ, đổ tràn 

nguyên nhiên liệu là rất dễ xảy ra. Để phòng chống và ứng cứu sự cố rò rỉ 

nguyên nhiên liệu tại khu vực Dự án, Chủ dự án sẽ phối hợp cùng với các cơ 

quan chức năng PCCC giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt các hệ thống kỹ thuật tại 

kho chứa, lập phương án ứng cứu khi xảy ra sự cố. Đồng thời, chủ dự án sẽ 

thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố như sau: 

- Lưu trữ nguyên nhiên liệu và hóa chất dạng lỏng với khối lượng ít nhất 

(đủ dùng).  

- Bảo quản nguyên nhiên liệu, hóa chất trong các thiết bị chuyên dụng, 

các thùng chứa phải đậy kín, đặt nơi khô ráo, thông thoáng; 

- Lưu trữ các bình chứa nguyên nhiên liệu, hóa chất tại kho chứa riêng, 

thông thoáng và có biển báo ghi đầy đủ thông tin, giữa các cụm thùng chứa bố 

trí lối đi thông thoáng, dễ dàng phát hiện nếu có sự cố rò rỉ. 

Người phát hiện 

Phụ trách xưởng 

 

Phụ trách bộ phận 

 

Trợ lý 

Cảnh sát PCCC-CHCN: ĐT 114 

 

Sở Nông nghiệp & Môi trường 

 

Sở Công Thương 

Trưởng ban chỉ đạo 

Xe cứu thương - ĐT 115 

 

Chủ quản 

 

Ghi chú: 

                  

              Ưu tiên 1 

                 

              Ưu tiên 2 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Muto Việt Nam                                            70 

- Trong khu vực chứa nguyên nhiên liệu dễ cháy, treo biển cấm không 

được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa; 

- Tuân thủ các yêu cầu về đảm bảo an toàn hóa chất của Nhà nước, bảo vệ 

môi trường phòng chống tràn hóa chất trong quá trình bảo quản, tồn chứa, vận 

hành và sử dụng; 

- Sử dụng đúng kỹ thuật và tuân thủ các quy tắc an toàn trong sản xuất đối 

với từng chủng loại nguyên nhiên liệu; 

- Vận chuyển bình chứa, thùng chứa đúng cách (di chuyển bình ở tư thế 

đứng, không lăn tròn, hạn chế rung động mạnh), tuyệt đối không được dùng 

bình chứa, thùng chứa vào các mục đích khác; 

- Thực hiện các biện pháp an toàn trong quá trình vận chuyển và lưu trữ 

hóa chất. 

- Thường xuyên kiểm tra định kỳ bình chứa và kho chứa để phát hiện 

những mối nguy hiểm có thể dẫn đến rủi ro; 

- Tuân thủ và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ; 

- Tất cả công nhân tiếp xúc với hóa chất đều được hướng dẫn các biện 

pháp an toàn khi tiếp xúc với hóa chất; đồng thời có biện pháp kiểm tra, giám sát 

chặt chẽ việc tuân thủ của công nhân. 

- Tập huấn cho công nhân để biết rõ tính chất hóa lý của hóa chất, biện 

pháp đề phòng và các giải quyết các sự cố cháy, nổ, tỏa hơi khí độc, rò rỉ 

nguyên nhiên liệu và hóa chất: 

- Khi làm việc với hóa chất, công nhân phải mang các dụng cụ an toàn cá 

nhân như khẩu trang, kính, găng tay… 

- Sơ tán người lao động khỏi khu vực xảy ra sự cố; 

- Các dụng cụ sơ cấp cứu được đặt tại vị trí gần nơi công nhân tiếp xúc 

với hóa chất. 

- Sử dụng cát, giẻ lau để hạn chế chảy tràn chất lỏng; 

- Thu hồi nguyên nhiên liệu và vệ sinh khu vực xảy ra sự cố; 

- Tiến hành điều tra nguyên nhân và lên phương án khắc phục các biện 

pháp an toàn. 
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7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường: 

Không thay đổi. 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI 

TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải: 

Nước thải của cơ sở sau xử lý được thu gom về hệ thống thu gom nước thải 

và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Biên Hòa II theo Hợp 

đồng xử lý nước thải số 33/HĐNT-SDV ngày 01/8/2007 giữa Công ty TNHH 

Muto Việt Nam và Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.  

- Chủ dự án không xả nước thải trực tiếp ra môi trường. 

- Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt với lưu lượng khoảng 16 m3/ngày đêm 

bao gồm nước thải phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân của công nhân viên, 

lao động (văn phòng, nhà xưởng) sau khi xử lý sơ bộ tại các bể tự hoại và nước 

thải từ hoạt động nấu ăn với lưu lượng khoảng 4,8 m3/ngày đêm sau khi qua bể 

tách dầu được thu gom về hệ thống xử lý nước thải, công suất 100 m3/ngày.đêm 

của công ty để xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của KCN và dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của KCN. 

- Nguồn số 2: Nước thải từ máy mài được chuyển giao theo dạng chất thải 

nguy hại. 

- Nguồn số 3: Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn với lưu 

lượng 0,5 m3/lần được thu gom chung với nước thải sinh hoạt về hệ thống xử lý 

nước thải, công suất 100 m3/ngày.đêm của công ty để xử lý đạt giới hạn tiếp 

nhận của KCN và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN.  

1.2. Dòng nước thải đấu nối vào nguồn tiếp nhận, nguồn tiếp nhận 

nước thải, vị trí đấu nối nước thải với KCN: 

1.2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: 1 điểm đấu nối nước thải vào hệ thống 

thu gom nước thải của KCN trên đường số 1A. 

1.2.2. Vị trí đấu nối nước thải: 

- Vị trí: Hố ga trên đường số 1A.  

- Tọa độ vị trí (X: 1207212; Y: 403405 theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

trục 107045, múi chiếu 30). 

1.2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 21,3 m3/ngày.đêm. 

1.2.3.1. Phương thức xả nước thải:  

- Phương thức xả thải: 24/24. 
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- Chất lượng nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải của KCN phải đạt giới hạn tiếp nhận của KCN theo Hợp đồng xử lý nước 

thải số 33/HĐNT-SDV ngày 01/8/2007 giữa Công ty TNHH Muto Việt Nam và 

Công ty CP Dịch vụ Sonadezi. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

2.1. Nguồn phát sinh khí thải:  

- Nguồn số 01: Bụi, hơi dung môi phát sinh từ khu vực sơn 01. 

- Nguồn số 02: Bụi, Hơi dung môi phát sinh từ khu vực sơn 02  

- Nguồn số 03: Hơi dung môi phát sinh từ khu vực in (không có hệ thống 

xử lý khí thải). 

- Nguồn số 4: Hơi dung môi phát sinh từ khu vực chứa sơn (không có hệ 

thống xử lý khí thải). 

- Nguồn số 5: Hơi dung môi phát sinh từ khu vực bơm sơn (Robot 1) 

(không có hệ thống xử lý khí thải). 

- Nguồn số 6: Hơi dung môi phát sinh từ khu vực bơm sơn (Robot 2) 

(không có hệ thống xử lý khí thải). 

2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 

2.2.1. Vị trí xả khí thải: 

- Dòng khí thải số 01: Tương ứng với 01 ống thoát khí thải sau hệ thống xử 

lý hơi dung môi phát sinh từ khu vực sơn 01 (nguồn số 01). Tọa độ vị trí xả khí 

thải: X: 1207235; Y: 403412.  

- Dòng khí thải số 02: Tương ứng với 01 ống thoát khí thải sau hệ thống xử 

lý hơi dung môi phát sinh từ khu vực sơn 02 (nguồn số 02). Tọa độ vị trí xả khí 

thải: X: 1207239; Y: 403415.  

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30) 

2.2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 7.200 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.600 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.600 m3/giờ. 

a. Phương thức xả khí thải: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường 

qua ống thoát khí thải, xả thải liên tục 24/24 giờ khi phát sinh.  
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b. Chất lượng khí thải trước khi xả thải vào môi trường không khí phải bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường QCVN 19:2024/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, cột B, cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động liên tục 

I Dòng khí thải số 01, 02 

Không thuộc 

đối tượng  

1  Lưu lượng m3/giờ - 

Không thuộc đối 

tượng 

2  Bụi mg/Nm3 ≤ 40 

3  

Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 

(tính theo TVOC, bao gồm 

các cấu tử: Benzen, Toluen, 

Etylbenzen, Xylen, Ethyl 

axetat, Butyl axetat) 

mg/Nm3 ≤ 80 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

3.1.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Từ khu vực gia công bề mặt khuôn;  

- Nguồn số 02: Từ khu vực lắp ráp khuôn. 

- Nguồn số 03: Từ khu vực ép nhựa. 

- Nguồn số 04: Từ khu vực phun sơn. 

- Nguồn số 05: Từ khu vực hệ thống xử lý bụi, hơi dung môi. 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:   

- Nguồn số 1: X = 1207208; Y = 403419. 

- Nguồn số 2: X = 1207224; Y = 403427. 

- Nguồn số 3: X = 1207238; Y = 403431. 

- Nguồn số 4: X = 1207230; Y = 403415. 

- Nguồn số 5: X = 1207235; Y = 403412. 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30) 

3.3. Tiếng ồn: Phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn theo QCVN 26:2025/BNNMT, cụ thể 

như sau: 

STT 

Khoảng thời gian Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú Từ 6 giờ đến 

18 giờ (dBA) 

Từ 18 giờ đến 

22 giờ (dBA) 

Từ 22 giờ đến 

6 giờ (dBA) 

1 70 65 60 - Khu vực E 
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3.4. Độ rung: Phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung theo QCVN 27:2025/BNNMT. 

STT 

Khoảng thời gian  Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú Từ 6 giờ đến 22 giờ 

(dB)  
Từ 22 giờ đến 6 giờ (dB) 

1 75 70 - Khu vực D 

4. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

4.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên:  

Stt Tên chất thải Mã chất thải 
Trạng thái 

tồn tại  

Ký hiệu 

phân loại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1 

Các loại dung môi và hỗn 

hợp dung môi thải khác 

(cặn Aceton) 

17 08 03 Lỏng NH 6.005 

2 
Dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn tổng hợp thải 
17 02 03 Lỏng NH 5.662 

3 

Bóng đèn huỳnh quang 

thải và các loại chất thải 

khác có chứa thuỷ ngân 

16 01 06 Rắn  NH 45 

4 Các loại sáp và mỡ thải 17 07 04 Rắn/lỏng NH 2 

5 Pin và ắc quy 16 01 12 Rắn NH 107 

6 Than hoạt tính thải 12 01 04 Rắn NH 839 

7 Chất thải lây nhiễm 13 01 01 Rắn/lỏng NH 2 

8 
Các thiết bị, linh kiện điện 

tử thải 
19 02 06 Rắn NH 15 

Tổng khối lượng 12.677 

4.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường 

phát sinh: 

STT Tên chất thải Mã chất thải 
Trạng thái 

tồn tại  
Ký hiệu 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 

Nhóm kim loại (phoi kim 

loại, sắt vụn, volfame, dây 

đồng …) 

19 02 07 Rắn TT 35.772 

2 
Nhóm giấy (Giấy vụn, 

thùng carton) 
18 01 05 Rắn TT-R 8.039 

3 
Nhóm gỗ (Pallet gỗ, thùng 

gỗ) 
09 01 02 Rắn TT-R 1.016 

4 
Nhóm nhựa (bao bì, khay 

nhựa, mút, xốp,…) 
18 01 06 Rắn TT-R 41.072 
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STT Tên chất thải Mã chất thải 
Trạng thái 

tồn tại  
Ký hiệu 

Khối lượng 

(kg/năm) 

5 
Hộp chứa mực in thải 

(mực in văn phòng) 
08 02 08 Rắn TT 50 

6 Bùn từ bể tự hoại - Bùn TT 800 

Tổng khối lượng  86.749 

4.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

TT Tên chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt nhóm thực phẩm 6 

2 Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế 4 

3 Chất thải rắn sinh hoạt còn lại 2 

Tổng khối lượng  12 

4.4. Khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát 

Stt Tên chất thải Mã chất thải 
Trạng thái 

tồn tại  

Ký hiệu 

phân loại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1 

Bùn thải lẫn sơn hoặc véc 

ni (loại có chứa dung môi 

hữu cơ hoặc các thành 

phần nguy hại khác trong 

nguyên liệu sản xuất) thải 

08 01 02 Bùn KS 9.642 

2 

Các loại chất thải khác có 

các thành phần nguy hại 

vô cơ và hữu cơ 

19 12 03 Rắn/lỏng/bùn KS 644 

3 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc 

(kể cả vật liệu lọc dầu), 

giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần 

nguy hại 

18 02 01 Rắn KS 7.276 

4 Bao bì kim loại cứng thải 18 01 02 Rắn KS 1.959 

5 Bao bì nhựa cứng thải  18 01 03 Rắn KS 247 

6 
Bao bì cứng thải bằng các 

vật liệu khác 
18 01 04 Rắn KS 474 

7 Bao bì mềm thải 18 01 01 Rắn KS 639 

8 
Bùn thải từ quá trình xử lý 

nước (sau xử lý) 
12 06 06 Bùn KS 7.762 

9 

Hóa chất vô cơ thải bao 

gồm hoặc có các thành 

phần nguy hại 

19 05 03 Rắn/lỏng KS 10 

10 
Các loại vật liệu cách 

nhiệt thải 
11 06 02 Rắn KS 1.911 
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Stt Tên chất thải Mã chất thải 
Trạng thái 

tồn tại  

Ký hiệu 

phân loại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

Tổng khối lượng  30.564 
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC 

HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường: 

1.1. Tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện 

như sau: 

Hiện tại, Công ty có 02 hệ thống xử lý khí thải.  

- Công ty đã ký hợp đồng xử lý nước thải số 33/HĐNT-SDV ngày 

01/8/2007 giữa Công ty TNHH Muto Việt Nam và Công ty CP Dịch vụ 

Sonadezi.  

- Công ty đã bố trí khu lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường và 

khu lưu chứa chất thải nguy hại, định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng 

thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định, cụ thể như sau: 

+ Công ty đã ký hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt số 

123/2026/HĐ.RT ngày 31/12/2025 giữa Công ty TNHH Muto Việt Nam và 

Công ty CP Môi trường Sonadezi. 

+ Công ty đã ký hợp đồng mua bán phế liệu ngày 8/8/2024 giữa Công ty 

TNHH Muto Việt Nam và Công ty TNHH Phùng Đại Lộc. 

+ Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại 

số 232/2024/HĐKT/VX-MT ngày 01/04/2024 giữa Công ty TNHH Muto Việt 

Nam và Công ty TNHH SX-TM-DV Môi trường Việt Xanh. 

- Công ty định kỳ hằng quý đã lấy mẫu nước thải, khí thải tại nhà máy hiện 

hữu. Đồng thời, Công ty cũng đã lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng 

năm nộp về cơ quan cấp thủ tục môi trường theo đúng quy định. 

- Trong quá trình hoạt động từ trước đến nay của Nhà máy hiện hữu không 

xảy ra sự cố, khiếu nại, khiếu kiện. 

1.2. Các vấn đề liên quan đến môi trường của chủ cơ sở đã gửi cơ quan 

có thẩm quyền. 

- Công ty đã nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2025 về cơ quan 

nhà nước. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải: 
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Dựa theo kết quả quan trắc môi trường định kỳ 2 năm gần nhất. Công ty đã 

lập bảng tổng hợp quan trắc nước thải năm 2024 và năm 2025 của hệ thống xử 

lý nước thải nhà máy như sau: 

Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả Giới hạn 

tiếp nhận 

của KCN 

BH2 
26/3/2024 18/6/2024 22/10/2024 12/12/2024 

1 pH - 6,78 6,81 7,46 7,38 5-10 

2 TSS mg/L 39 26 29 26 300 

3 COD mg/L 178 71 31 20 800 

4 BOD5 mg/L 80 35 10 7 500 

5 Tổng N mg/L 23,5 12,4 11,2 10,5 40 

6 Tổng P mg/L 4,11 1,27 0,26 0,21 12 

7 Amoni mg/L 12,3 4,13 7,5 5,9 20 

8 
Dầu, mỡ 

khoáng 
mg/L 3,5 2,1 KPH KPH 20 

Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả Giới hạn 

tiếp nhận 

của KCN 

BH2 
11/4/2025 10/6/2025 23/9/2025 9/12/2025 

1 pH - 7,52 7,34 6,66 6,82 5-10 

2 TSS mg/L 21 18 23 27 300 

3 COD mg/L 28 31 35 41 800 

4 BOD5 mg/L 10 12 11 12 500 

5 Tổng N mg/L 31,5 24,1 22,7 29,2 40 

6 Tổng P mg/L 0,99 0,72 0,69 0,57 12 

7 Amoni mg/L 18,7 13,4 11,2 18,3 20 

8 
Dầu, mỡ 

khoáng 
mg/L KPH KPH KPH KPH 20 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải: 

Dựa theo kết quả quan trắc môi trường định kỳ 2 năm gần nhất. Công ty đã 

lập bảng tổng hợp quan trắc bụi, khí thải năm năm 2024 và năm 2025 của Công 

ty, cụ thể như sau: 

KT01: Khí thải tại ống thải sau hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn số 

1, công suất 3.600 m3/h. 

KT02: Khí thải tại ống thải sau hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn số 

2, công suất 3.600 m3/h. 
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Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009/ 

BTNMT, 

cột B, 

Kv=0,6; 

Kp=1,0  

QCVN 

20:2009/ 

BTNMT 

26/3/2024 18/6/2024 

KT01 KT02 KT01 KT02 

1 Bụi mg/Nm3 15 12 27 24 120 - 

2 Toluen mg/Nm3 4,70 6,64 16,3 25,8 - 750 

3 Xylen mg/Nm3 13,6 18,0 23,4 29,1 - 870 

Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009/ 

BTNMT, 

cột B, 

Kv=0,6; 

Kp=1,0  

QCVN 

20:2009/ 

BTNMT 

22/10/2024 12/12/2024 

KT01 KT02 KT01 KT02 

1 Bụi mg/Nm3 17,7 19,1 22,1 21,4 120 - 

2 Toluen mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH - 750 

3 Xylen mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH - 870 

Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009/ 

BTNMT, 

cột B, 

Kv=0,6; 

Kp=1,0  

QCVN 

20:2009/ 

BTNMT 

11/4/2025 10/6/2025 

KT01 KT02 KT01 KT02 

1 Lưu lượng m3/h 3.515 3.198 3.537 3.305 - - 

2 Bụi mg/Nm3 12,4 11,4 16,8 15,4 120 - 

3 Toluen mg/Nm3 7,8 14,8 0,958 1,026 - 750 

4 Xylen mg/Nm3 41,2 22,3 KPH KPH - 870 

Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009/ 

BTNMT, 

cột B, 

Kv=0,6; 

Kp=1,0  

QCVN 

20:2009/ 

BTNMT 

23/9/2025 9/12/2025 

KT01 KT02 KT01 KT02 

1 Lưu lượng m3/h 2.817 3.572 3.396 3.250 - - 

2 Bụi mg/Nm3 0,342 0,44 KPH 2,01 120 - 

3 Toluen mg/Nm3 KPH KPH KPH 1,182 - 750 

4 Xylen mg/Nm3 12,2 15,3 10,8 12,6 - 870 

Nhận xét: Dựa vào các bảng kết quả trên cho thấy các hệ thống xử lý khí 

thải đang hoạt động hiệu quả, kết quả đều đạt quy chuẩn quy định. 
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4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải: 

Tổng hợp, thống kê khối lượng chất thải rắn sinh hoạt: 

TT CTRSH 
Khối lượng năm 

2025 (tấn/năm) 

Khối  lượng năm gần 

nhất năm 2024 

(tấn/năm) 

Tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận CTRSH 

1 
Chất thải rắn sinh 

hoạt 
10,46 11,18 

Công ty CP Môi 

trường Sonadezi 

Tổng hợp, thống kê chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

STT Nhóm CTRCNTT 

Số lượng phát 

sinh năm 2025 

(kg/năm) 

Số lượng phát 

sinh năm 2024 

(kg/năm) 

Tổ chức, cá nhận 

tiếp nhận 

CTRCNTT 

1 Nhựa phế liệu 27.658 24.570 

DNTN Phùng Đại 

Lộc 

2 Nylon, mút, xốp 13.414 2.618 

3 Giấy loại – Carton 8.039 5.112 

4 
Kim loại (sắt vụn, dây 

volfame,…) 
6.260 5.561 

5 Gỗ (thùng gỗ, palet gỗ,… 605 1.016 

6 Phoi kim loại 24.111 21.468 

7 Dây đồng 5.401 4.831 

Tổng 85.488 65.176  

Tổng hợp, thống kê chất thải nguy hại: 

STT Tên chất thải Mã CTNH 
Khối lượng 

năm 2025 (kg) 

Khối  lượng 

năm gần nhất 

năm 2024 (kg) 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp nhận 

CTNH 

1 Aceton cặn 17 08 03 6.005 4.762 

Công ty TNHH 

SX-TM-Dv Môi 

trường Việt 

Xanh 

2 Cặn bã sơn 08 01 02 9.642 8.481 

3 

Các loại chất thải khác 

có các TPNH vô cơ và 

hữu cơ 

19 12 03 644 354 

4 

Chất hấp thụ, vật liệu 

lọc (kể cả vật liệu lọc 

dầu), giẻ lau, vải bảo 

vệ thải bị nhiễm các 

TPNH 

18 02 01 7.276 5.638 

5 

Dầu động cơ, hộp số 

và bôi trơn tổng hợp 

thải 

17 02 03 5.662 7.477 

6 
Bao bì cứng thải bằng 

kim loại 
18 01 02 1.959 1.492 
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7 
Bao bì cứng thải bằng 

nhựa 
18 01 03 181 247 

8 
Bao bì cứng thải bằng 

vật liệu khác 
18 01 04 474 262 

9 Bao bì mềm thải 18 01 01 564 639 

10 

Bóng đèn huỳnh quang 

thải và các loại chất 

thải khác có chứa thủy 

ngân 

16 01 06 11 45 

11 
Bùn thải từ quá trình 

xử lý nước (sau xử lý) 
12 06 06 7.762 5.433 

12 

Hóa chất vô cơ thải 

bao gồm hoặc có các 

TPNH 

19 05 03 0 0 

13 Các loại sáp mỡ thải 17 07 04 0 2 

14 
Chất thải y tế lây 

nhiễm 
13 01 01 2 0 

15 Pin, ắc quy thải 16 01 12 9 107 

16 Than hoạt tính thải 12 01 04 839 599 

17 Vật liệu cách nhiệt thải 11 06 02  0 1.911 

18 
Thiết bị, linh kiện điện 

tử 
19 02 06 15 2 

 Tổng cộng  41.045 37.451  

5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở: 

Không có. 
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG 

TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 

Công ty đã hoàn thành vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

tại Văn bản số 9903/STNMT-CCBVMT ngày 31/12/2021 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc thông báo kết quả kiểm tra hoàn thành vận hành thử nghiệm 

các công trình xử lý chất thải của Công ty TNHH Muto Việt Nam. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

2.1.1. Quan trắc nước thải 

Nước thải phát sinh từ dự án sau khi xử lý được đấu nối vào hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của KCN, do đó, theo Điều 97 Nghị định 08/NĐ-CP ngày 

10/01/2022, dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ. 

2.1.2. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 

Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 1 và khoản 3, Điều 98 của Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, cơ sở không thuộc đối tượng phải quan 

trắc môi trường định kỳ. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Theo Điều 97 và Điều 98 Nghị định 08/NĐ-CP ngày 10/01/2022, dự án 

không thuộc đối tượng phải quan trắc môi trường tự động, liên tục chất thải. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Bảng 6.5. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm 

Stt Hạng mục 
Kinh phí 

(đồng/năm) 

1 Chi phí lập báo cáo 35.000.000 

Tổng cộng 35.000.000 
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CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty TNHH Muto Việt Nam cam kết: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Công ty cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tiếng 

ồn, độ rung, bụi, khí thải, nước thải trong quá trình vận hành tránh ảnh hưởng 

đến môi trường tiếp nhận. 

- Cam kết trong quá trình vận hành các công trình xử lý chất thải đáp ứng 

quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải. Trong trường hợp chất thải xả ra 

môi trường không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải, Công ty 

cam kết giảm công suất của cơ sở để bảo đảm các công trình xử lý chất thải có 

thể xử lý các loại chất thải phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất 

thải và giấy phép môi trường. 

- Công khai thông tin, lưu giữ, cập nhật số liệu môi trường và báo cáo về 

việc thực hiện nội dung của Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đã được 

cấp của cơ sở. 

Cam kết thực hiện đầy đủ các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường và 

bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường theo đúng quy định hiện hành 

trong trường hợp các hệ thống xử lý môi trường của cơ sở hư hỏng gây ô 

nhiễm môi trường. 

- Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh chúng tôi 

sẽ trình báo ngay với các cơ quan quản lý môi trường địa phương và các cơ 

quan có chuyên môn để xử lý ngay nguồn ô nhiễm này. 

- Chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam nếu xảy sự cố gây ô nhiễm môi trường và vi phạm các tiêu chuẩn Việt 

Nam, các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên./. 
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